
TUẦN 23: 

Thứ Hai ngày 26 tháng 2 năm 2024

SÁNG: 
Tiết 1: 

       HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM

Sinh hoạt dưới cờ: Giáo dục bảo vệ môi trường
I. Yêu cầu cần đạt:
- Nghe đánh giá, nhận xét tuần qua và phương hướng tuần tới; nhận biết những ưu điểm cần phát huy và nhược điểm cần khắc phục. 

- HS hưởng ứng và thực hiện phong trào: Chúng em bảo vệ môi trường. Biết và hiểu được tác dụng của việc phải bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp. 

- Chia sẻ một số biểu hiện ô nhiễm môi trường và những việc làm để bảo vệ môi trường. 
- Rèn kĩ năng chú ý lắng nghe tích cực, kĩ năng trình bày, nhận xét. Tự giác tham gia các hoạt động. 

- Thông qua buổi sinh hoạt dưới cờ giúp học sinh rèn luyện thói quen tham gia các buổi sinh hoạt tập thể.
* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:
- Hiểu được ý nghĩa của phong trào: Chúng em bảo vệ môi trường cũng như các hoạt động bảo vệ môi trường. 

- Biết giao tiếp, hợp tác, tự chủ, tự học. 
- Góp phần phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác qua buổi sinh hoạt tập thể.
- Có ý thức và thái độ tích cực, tham gia bảo vệ môi trường địa phương. 

- Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trung thực, trách nhiệm. Biết lắng nghe tích cực.

- Có ý thức nghiêm túc khi tham gia sinh hoạt dưới cờ. 

II. Đồ dùng dạy học:
- Ghế, cờ, biển lớp cho HS khi sinh hoạt dưới cờ.

III. Hoạt động dạy học:
A. Phần 1: Nghi lễ.
- Người  điều hành chính: Giáo viên tổng phụ trách: Đ/c Ninh

- Người phối hợp: Giáo viên chủ nhiệm, GV chuyên, học sinh.

B. Phần 2: Sinh hoạt dưới cờ: Chủ đề Giáo dục bảo vệ môi trường.
- Người thực hiện: Phạm Thị Chiền.

- Phối hợp: GVCN thực hiện.

	1.  Phát động phong trào Chúng em bảo vệ môi trường: 

+ Mục đích phát động: Mỗi HS có những hành động đẹp và việc làm cụ thể để hưởng ứng phong trào, góp phần bảo vệ môi trường trường, lớp xanh, sạch, đẹp.

+ Ý nghĩa phong trào: Phong trào giáo dục HS ý thức, hành vi và thói quen đúng với môi trường học đường. HS biết giữ gìn và bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp ở nơi các em học tập hằng ngày. 

- Hoạt đông cụ thể của cá nhân và tập thể lớp để tham gia phong trào:

* Khối 1 + 2:

+ Quét dọn, vệ sinh lớp học.

+ Kê, xếp bàn ghế gọn gàng, ngăn nắp.

+ Bỏ rác đúng nơi quy định. 

+ Tham gia thu gom rác thải bảo vệ môi trường. 

* Khối 3 + 4 + 5:

+ Quét dọn, vệ sinh các khu vực trong trường học như: khu vực sân chơi, khu vực hành lang, khu vực đa năng, khu hiệu bộ, khu vườn trường,... 

+ Bỏ rác đúng nơi quy định. 

+ Chăm sóc bồn hoa, cây cảnh.

+ Tham gia thu gom rác thải bảo vệ môi trường. 

2. Vui văn nghệ
- Cho HS biểu diễn một số tiết mục với nội dung hát, múa về quê hương, đất nước,….

- GV nhận xét, đánh giá, khen ngợi, biểu dương HS.
	- HS nêu mục đích, ý nghĩa của phong trào. 

- Học sinh đưa ra một số hoạt động cụ thể để bảo vệ môi trường.

- Lắng nghe và thực hiện thường xuyên.

- HS trong đội văn nghệ hoặc đại diện khối lớp biểu diễn. HS toàn trường lắng nghe.

- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.


IV. Điều chỉnh bổ sung: ................................................................................................................
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................................................................................................................................................................
Tiết 2:


             TOÁN

Bài 65.  Khối trụ - Khối cầu

I. Yêu cầu cần đạt: 

Sau bài học, HS có khả năng:

- Thông qua vật thật và đồ dùng trực quan nhận dạng khối trụ và khối cầu.

- Thực hành đếm số hình trong một tổ hợp các hình.

- Liên hệ, nhận biết được các đồ vật gần gũi có dạng khối trụ, khối cầu.

* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

- Thông qua việc quan sát HS phát triển được năng lực mô hình hóa toán học, sử dụng công cụ và phương tiện học toán, giao tiếp toán học. 

- Chăm chỉ, có tinh thần hợp tác trong khi làm việc nhóm, yêu thích học toán.

* HSKT lấy khối trụ, khối cầu theo bạn.
II. Đồ dùng dạy học:

- GV: mô hình khối trụ, khối cầu bằng bìa hoặc nhựa…hộp sữa, cái cốc, ống nước …

- HS: SGK; Bộ đồ dùng Toán.

III. Các hoạt động dạy học:

	A. Khởi động:

- GV tổ chức hát bài Em học toán.

- GV cho HS đặt các đồ vật đã chuẩn bị lên bàn, thảo luận nhóm 4 và chia sẻ hiểu biết về hình dạng của đồ vật đó.

- Giới thiệu bài. 

B. Hình thành kiến thức:
* GV hướng dẫn HS thảo luận nhóm 4 đặt các đồ vật đã chuẩn bị. Nhìn hộp sữa và sắp xếp các đồ vật có dạng giống hộp sữa riêng một chỗ. Nhìn quả bóng và sắp xếp các đồ vật có dạng giống quả bóng riêng một chỗ.
- GV quan sát, theo dõi, giúp đỡ các nhóm.

- GV mời các nhóm báo cáo.

* GV cho HS quan sát tranh đồ vật hình khối trụ:

- Đây là gì? Nó có hình dạng hình gì? Em thấy hoặc được sờ vào nó chưa?

- GV giới thiệu hộp sữa, khúc gỗ …đây là những đồ vật có dạng hình khối trụ.

- Gv cho HS xem cả tư thế đứng và nằm của khối trụ. Gv cho Hs quan sát nhiều mẫu khác nhau.

- GV giới thiệu mô hình thật và hình vẽ trong SGK /34.

- GV cho HS nhắm mắt 30 giây tưởng tượng hình ảnh khối trụ trong đầu. 

* GV cho HS quan sát tranh đồ vật hình khối cầu:

- Đây là gì ? Nó có hình dạng hình gì ?

- GV cho HS quan sát xung quanh những đồ vật có dạng khối cầu.

GV giới thiệu mô hình thật và hình vẽ trong SGK /34.

- GV cho HS nhắm mắt 30 giây tưởng tượng hình ảnh khối cầu trong đầu. 

- Nhận xét, tuyên dương.

C. Thực hành, luyện tập:

Bài 1/28: 

- GV gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- GV hướng dẫn HS quan sát và nêu cách nhận biết khối trụ, khối cầu.

- GV gọi HS kể tên đồ vật có dạng khối trụ, khối cầu.

- Nhận xét, tuyên dương.

Bài 2/29:
- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- GV cho HS lên bảng lớp thực hành và TLCH.

- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- Đánh giá, nhận xét HS.

- Hãy nêu tên một số đồ vật có dạng  khối trụ hoặc khối cầu mà em biết.

- Gv nhận xét, tuyên dương.

Bài 3/29:
- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- GV cho HS quan sát tranh SGK thảo luận nhóm đôi và TLCH.

- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- Đánh giá, nhận xét bài HS. 

D. Vận dụng:

Bài 4/29:
- GV gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- GV cho HS quan sát xung quanh lớp học và kể tên đồ vật có khối trụ, vật nào có khối cầu?

- GV nhận xét, tuyên dương.

E. Củng cố - dặn dò:

- Hôm nay em học bài gì? 

- Về nhà tìm thêm khối trụ khối cầu có trong nhà em nhé.

- Nhận xét giờ học.
	- Hát và vận động theo Em học toán.

- HS đặt các đồ vật đã chuẩn bị lên bàn, thảo luận nhóm 4 và chia sẻ hiểu biết về hình dạng của đồ vật: 

Ví dụ: Hộp sữa, hộp keo có dạng khối trụ; quả bóng, viên bi có dạng khối cầu 

- HS đặt các đồ vật đã chuẩn bị lên bàn, thảo luận nhóm 4 theo yêu cầu của GV.

- HS cầm khối trụ và khối cầu bằng gỗ hoặc bằng nhựa có dạng hình khối trụ, khối cầu rồi quan sát, xoay, lật chạm vào các khối và nói: “Đây là khối trụ”; “Đây là khối cầu”.
- HS các nhóm báo cáo nói về màu sắc và kích thước rồi nói: “Khối trụ”; “Khối cầu”.

- HS quan sát xung quanh và hai đáy của những đồ vật đó.

- HS lấy ví dụ và chia sẻ.

- HS cả lớp thực hành.

* HSKT lấy khối trụ, khối cầu theo bạn.
- HS chia sẻ quả bóng, viên bi.

- HS lắng nghe, nhắc lại.

- HS cả lớp thực hành.

- 2, 3 HS đọc.

- Xem các hình sau rồi kể tên một số đồ vật có dạng khối trụ, khối cầu.
- HS làm việc cá nhân TLCH:

+ Dạng khối trụ: hộp sữa, lon nước, bình cá.

+ Dạng khối cầu: Quả bóng.

- HS chia sẻ trước lớp.

- HS khác lắng nghe nhận xét bạn.

- HS đọc YC bài.

- HS trả lời.

- HS lên bảng thực hành và TLCH: khối trụ, khối cầu lăn được.

- HS theo dõi, lắng nghe nhận xét bạn. 

- HS thi nêu:

Vd: Viên bi đá, bóng tennis, khối cầu.

Thùng phi nước, cột điện khối trụ … 

- HS đọc YC bài.

- Mỗi hình sau có bao nhiêu khối trụ? Khối cầu? Khối lập phương? Khối hộp chữ nhật?
- HS làm việc nhóm đôi và TLCH + Hình 1: 2 khối trụ, 1 khối cầu, 1 khối lập phương, 1 khối hộp chữ nhật.

+ Hình 2: 5 khối trụ, 4 khối cầu, 1 khối lập phương, 1 khối hộp chữ nhật.

- HS khác lắng nghe nhận xét bạn.

- HS đọc YC bài.

- Kể tên một số đồ vật trong thực tế.

- HS nối tiếp nhau chia sẻ trước lớp.

- HS lắng nghe nhận xét bạn.

- Bài khối trụ, khối cầu.

- HS lắng nghe.


IV. Điều chỉnh bổ sung: ................................................................................................................
................................................................................................................................................................



Tiết 3 + 4:



TIẾNG VIỆT

Bài 23: THẾ GIỚI LOÀI CHIM
Chia sẻ về chủ điểm và Bài đọc 1: Chim én

I. Yêu cầu cần đạt:

- Đọc trôi chảy toàn bài, phát âm đúng các từ ngữ. Biết đọc bài thơ với giọng đọc vui tươi. Ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu và các dòng thơ. 

- Hiểu được nghĩa của từ chim én được chú giải cuối bài. Hiểu ý nghĩa của hình ảnh chim én đối với mùa xuân. Từ đó, thêm yêu quý, có ý thức bảo vệ các loài chim. 

- Nhận biết được bộ phận câu trả lời câu hỏi Ở đâu?

- Phân biệt được từ ngữ chỉ sự vật, từ ngữ chỉ hoạt động. 

* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

- Năng lực chung: Biết cùng các bạn thảo luận nhóm; hợp tác tìm hiểu bài.

- Nhận diện được một bài thơ.

- Biết bày tỏ sự yêu thích với một số từ ngữ hay, hình ảnh đẹp.

- Yêu quý, bảo vệ loài chim én.

* HSKT luyện đọc 1 đoạn.
II. Đồ dùng dạy học:

1. Đối với giáo viên: Kế hoạch bài dạy; SGK; VBT; 

- Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK.

1. Đối với học sinh: SGK; VBT Tiếng Việt 2, tập hai.

III. Các hoạt động dạy học:

	A. Khởi động:

- GV giới thiệu chủ điểm.

- GV mời HS đọc nội dung bài tập 1 và 2 trong SGK:

+ Câu 1: Hãy gọi tên những loài chim chưa có tên trong ảnh. 

+ Câu 2: Xếp tên các loài chim nói trên vào nhóm thích hợp:

a. Gọi tên theo hình dáng, màu sắc.

b. Gọi tên theo tiếng kêu. 

c. Gọi tên theo cách kiếm ăn. 
- GV giới thiệu bài học: Bài thơ hôm nay sẽ giúp các em biết thêm một loài chim rất đáng yêu, loài chim báo hiệu mùa xuân đến. 

B. Hình thành kiến thức:

1. Hoạt động 1: Đọc thành tiếng.

- GV đọc mẫu bài thơ: Giọng âu yếm, vui tươi, tình cảm, hào hứng 

- Mời HS đọc lời giải nghĩa những từ ngữ khó trong bài: chim én. 

- GV tổ chức cho HS luyện đọc trước lớp. - HS đọc tiếp nối 3 khổ thơ. 

+ GV phát hiện và sửa lỗi phát âm cho HS, hướng dẫn các em đọc đúng các từ ngữ HS địa phương dễ phát âm sai: lượn bay, dẫn lối, xum xuê, rắc bụi, mưa rơi, nơi nơi. 
+ GV yêu cầu từng cặp HS luyện đọc tiếp nối 3 khổ thơ.

+ GV yêu cầu HS thi đọc tiếp nối từng khổ thơ trước lớp (cá nhân, bàn, tổ). 

+ GV yêu cầu cả lớp đọc đồng thanh bài.

+ GV mời HS đọc lại toàn bài. 

2. Hoạt động 2: Đọc hiểu.

- GV mời HS nối tiếp đọc yêu cầu câu hỏi.

- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi, trả lời câu hỏi. 

- GV mời đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận. 

+ Câu 1: Em hiểu chim én “rủ mùa xuân cùng về” nghĩa là gì? Chọn ý đúng:

a. Chim én báo hiệu mùa xuân về.

b. Chim én dẫn đường cho mùa xuân về.

c. Chim én về để mở hội xuân. 

+ Câu 2: Tìm những câu thơ tả vẻ đẹp của cây cối khi xuân về.

+ Câu 3: Em muốn chim én nói gì khi mùa xuân về?

- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi: Câu thơ nào ở khổ thơ thứ 3 gợi lên hình ảnh chim én tất bật mang tin vui đến muôn nơi?

3. Hoạt động 3: Luyện tập.

- GV mời HS đọc yêu cầu 2 bài tập.

- GV yêu cầu HS làm bài vào Vở bài tập.

- GV mời một số HS trình bày kết quả. 

+ Câu 1: Bộ phận nào trong mỗi câu sau trả lời cho câu hỏi Ở đâu?

a. Cỏ mọc xanh ở chân đê.

b. Rau xum xuê trên nương bãi.

c. Hoa khoe sắc khắp nơi. 

+ Câu 2: Xếp các từ ngữ sau vào nhóm thích hợp. 

C. Củng cố - dặn dò:

- Em được củng cố, mở rộng những gì sau bài học?

- Nhắc HS luyện đọc ở nhà.
	- HS lắng nghe, tiếp thu. 

+ Câu 1: 10 loài chim trong 1 hình minh họa: (1) Chim cánh cụt; (2) Chim gáy; (3) Chim rẻ quạt; (4) Chim gõ kiến; (5) Chim bói cá; (6) Chim quạ; (7) Chim sâu; (8) Chim cú mèo; (9) Chim vàng anh; (10) Chim bìm bịp.                                                                                                                                                                                                                            

+ Câu 2: 

a. Gọi tên theo hình dáng, màu sắc: chim cánh cụt, chim cú mèo, chim vàng anh, chim rẻ quạt, chim gáy.

b. Gọi tên theo tiếng kêu: chim bìm bịp, quạ, chim gáy. 

c. Gọi tên theo cách kiếm ăn: chim bói cá, chim gõ kiến, chim sâu. 

- HS lắng nghe, đọc thầm theo. 

- HS đọc lời chú giải:

+ Chim én: loài chim nhỏ, cánh dài và nhọn, chân ngắn, bay nhanh, thường gặp nhiều vào mùa xuân. 

- HS nối tiếp đọc bài. 

* HSKT luyện đọc 1 đoạn.
- HS luyện đọc nhóm đôi.

- HS thi đọc thơ. 

- HS khác nhận xét, bình chọn.

- Đọc đồng thanh cả bài.

- HS đọc bài; các HS khác lắng nghe, đọc thầm theo.

- HS đọc yêu cầu câu hỏi. 

- HS thảo luận nhóm đôi.

- HS trình bày:

+ Câu 1: Đáp án a.

+ Câu 2: Những câu thơ tả vẻ đẹp của cây cối khi xuân về: Cỏ mọc xanh xum xuê/Rau xum xuê nương bãi/Cây cam vàng thêm trái/Hoa khắc sắc nơi nơi/Mầm non vươn đứng dậy.

+ HS trả lời: Câu thơ  ở khổ thơ thứ 3 gợi lên hình ảnh chim én tất bật manh tin vui đến muốn nơi: Én bay chao cánh vẫy/Mừng vui rồi lại đi. 

+ Câu 3: Em muốn chim én nói khi mùa xuân về: Bạn đã lớn thêm một tuổi rồi, bạn sẽ có thêm rất nhiều niềm vui/Tôi chúc bạn học thật giỏi, làm nhiều điều tốt nhé. 

- HS nêu câu trả lời.

- HS đọc yêu cầu câu hỏi. 

- HS làm bài vào VBT, trình bày: 

+ Câu 1: a. Cỏ mọc xanh ở chân đê. 

Có mọc xanh ở đâu?

b. Rau xum xuê trên nương bãi.

Rau xum xuê ở đâu?

c. Hoa khoe sắc khắp nơi. 

Hoa khoe sắc ở đâu?

+ Câu 2: a. sự vật: chim én, hoa, cánh, mầm non.

b. hoạt động: mở hội, lượn bay, dẫn lối, rủ, chao, vẫy.

- HS chia sẻ ý kiến.


IV. Điều chỉnh bổ sung: ................................................................................................................
................................................................................................................................................................



CHIỀU:

Tiết 1:



 TOÁN
Bài 66:  Thực hành lắp ghép, xếp hình khối (Tiết 1)

I. Yêu cầu cần đạt: Sau bài học, HS có khả năng:

- Thực hành lắp ghép, xếp hình khối.

- Liên hệ, nhận biết được các đồ vật gần gũi có dạng khối trụ, khối cầu, khối lập phương, khối hộp chữ nhật.

* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

- Thông qua việc quan sát HS phát triển được năng lực mô hình hóa toán học, sử dụng công cụ và phương tiện học toán, giao tiếp toán học. 

- Có tinh thần hợp tác trong khi làm việc nhóm, yêu thích học toán.

* HSKT lắp ghép, xếp hình theo bạn.
II. Đồ dùng dạy học:

- GV: mô hình khối trụ, khối cầu, khối lập phương,  khối hộp chữ nhật bằng bìa hoặc nhựa…hộp sữa, cái cốc, ống nước …

- HS: SGK; Bộ đồ dùng Toán, các vật thật có dạng hình khối trụ, khối cầu, khối lập phương,  khối hộp chữ nhật bằng bìa, gỗ  hoặc nhựa….

III. Các hoạt động dạy học:

	A. Khởi động:

- GV cho HS đặt các đồ vật đã chuẩn bị lên bàn, thảo luận nhóm 4 và cùng nhau xếp riêng các đồ vật ra thành từng loại khối lập phương, khối hộp chữ nhật, khối trụ, khối cầu.

- Gv kết hợp giới thiệu bài.

B. Thực hành, luyện tập:

Bài 1/30:
- GV gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- GV hướng dẫn HS làm việc theo cặp quan sát tranh và đếm số khối trụ, khối cầu,...

- GV gọi HS chia sẻ trước lớp.

- Nhận xét, tuyên dương.
Bài 2/30:
- GV gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- GV hướng dẫn HS quan sát thảo luận nhóm 4 và TLCH:

-  Ở bên trái của khối cầu là khối gì ?

-  Ở bên phải của khối cầu là những khối gì ?

- Khối nào ở giữa khối lập phương và khối hộp chữ nhật ?

- GV quan sát, giúp  nhóm HS gặp khó khăn.

- GV nhận xét, tuyên dương.

C. Vận dụng:

Bài 3/30: Trò chơi “Đố bạn tìm hình”

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- GV hướng dẫn HS cách chơi:

+ Chuẩn bị: Học sinh chuẩn bị nhiều loại hình khối đã đem đến lớp để lên bàn.

+ Tiến hành: Giáo viên chia lớp thành hai nhóm, mỗi nhóm cử 5 bạn tham gia chơi. HS bịt mắt và nhanh tay tìm đúng hình khối theo yêu cầu của quản trò (hay giáo viên hô). Trò chơi diễn ra trong thời gian hai phút.

- Gv nhận xét, tuyên dương.

E. Củng cố - dặn dò:

- Hôm nay em học bài gì? 

- Bài học hôm nay em thích nhất điều gì?

- Kể tên một số đồ vật có dạng hình khối trụ, khối cầu, khối lập phương,  khối hộp chữ nhật?

- GV nhận xét, tuyên dương. Nhận xét giờ học.
	- HS đặt các đồ vật đã chuẩn bị lên bàn, thảo luận nhóm 4 và chia sẻ hiểu biết về hình dạng của đồ vật đó: 

Chẳng hạn: Hộp sữa Yomost, hộp bánh có dạng khối hộp chữ nhật;
hộp kẹo có dạng khối trụ; quả bóng, viên bi có dạng khối cầu, ...

- 2, 3 HS đọc.

- Hình dưới đây có bao nhiêu khối lập phương? Khối hộp chữ nhật? Khối trụ? Khối cầu?

- HS làm việc cặp đôi chia sẻ với bạn và cùng nhau đếm để kiểm tra kết quả.

- HS chia sẻ trước lớp.

+ 2 khối trụ, 2 khối cầu, 4 khối lập phương, 4  khối hộp chữ nhật.

- HS lắng nghe nhận xét bạn. 

- 2, 3 HS đọc.

- Xem hình rồi trả lời các câu hỏi. Lấy các khối hình trong bộ đồ dùng xếp theo thứ tự trên.
- HS làm việc nhóm 4 và TLCH:

- Ở bên trái khối cầu là khối trụ.

- Ở bên phải của khối cầu là:  khối hộp chữ nhật, khối trụ, khối lập phương và khối trụ.

- Khối trụ ở giữa khối lập phương và khối hộp chữ nhật.

- Đại diện các nhóm báo cáo. 

- HS lắng nghe nhận xét.

* HSKT lắp ghép, xếp hình theo bạn.
- 2 HS đọc YC bài.

- Trò chơi “Đố bạn tìm hình”
- HS theo dõi, lắng nghe. 

- HS tham gia chơi trước lớp. Cả lớp theo dõi, cổ vũ các bạn.

- Thực hành lắp ghép, xếp hình khối.

- HS nối tiếp nhau kể.

- HS lắng nghe.


IV. Điều chỉnh bổ sung: ................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Tiết 2:

       GIÁO DỤC THỂ CHẤT

GV dạy chuyên

Tiết 3:


      LUYỆN CHỮ
Chữ hoa O

I. Yêu cầu cần đạt:


- HS luyện viết đúng, đẹp chữ hoa O theo cỡ nhỏ.

- Viết đúng, đẹp bài thơ ứng dụng theo cỡ nhỏ.

- Rèn kĩ năng viết đúng mẫu, nối chữ đúng quy định.

- Giáo dục HS có ý thức viết sạch, đẹp hằng ngày. 

II. Đồ dùng dạy học:

1. GV: Kế hoạch bài dạy; Bảng phụ viết mẫu.

2. HS: Vở luyện viết.

III. Các hoạt động dạy - học:

Bài viết: Ong thợ

Ong thợ chăm chỉ lại có bộ cánh kép, mỏng và trong suốt màu vàng mơ rất đẹp. Mỗi chú ong thợ chăm chỉ đều có hai chiếc râu dài để định hướng dẫn ong đi tìm hoa và bay về tổ cho chính xác nhất. Những chiếc chân của ong thợ có nhiều đốt ngắn.

	A. Khởi động: Giới thiệu bài.

B. Khám phá kiến thức:

1. HD viết chữ hoa.

- HD HS quan sát và nhận xét chữ hoa O.

- GV gợi ý nhận xét chữ mẫu.

- GV phân tích và HD cách viết.

- GV vừa viết mẫu vừa nhắc lại cách viết.

- GV cho HS luyện viết bảng con.

- GV nhận xét, sửa sai.

2. HD viết bài thơ:

- Giới thiệu bài viết Ong thợ

- HD HS quan sát và nhận xét.

+ Bài gồm mấy câu?

+ Bài được viết có gì đặc biệt?

+ Cách trình bày bài?

- Nhắc nhở HS cách ngồi, cách cầm bút viết bài.

- Cho HS viết bài vào vở.

3. Chấm, chữa bài:

- GV chấm một số bài, nhận xét.

C. Củng cố - dặn dò:  

- Nhận xét tiết học, nhắc HS luyện viết đẹp.
	- HS lắng nghe.

- HS quan sát và nhận xét chữ hoa O.

- Quan sát GV viết mẫu.

- HS viết bảng con 2 - 3 lần.

- HS đọc bài, nêu nội dung.

- HS quan sát và nhận xét:

+ Bài gồm 3 câu dài.

+ Bài viết kể về chú ong thợ.

+ Vài HS nêu cách trình bày bài văn.

- HS nhắc lại.

- HS luyện viết theo yêu cầu.




IV. Điều chỉnh bổ sung: ................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Thứ Ba ngày 27 tháng 2 năm 2024
SÁNG:


Tiết 1 + 2:


      TIẾNG VIỆT

Bài 23: THẾ GIỚI LOÀI CHIM
Bài viết 1: Chính tả - Tập viết

I. Yêu cầu cần đạt:

- Nghe - viết chính xác bài thơ Chim én (2 khổ thơ đầu - 42 chữ). Qua bài viết, củng cố cách trình bày một bài thơ 5 chữ.

- Làm đúng bài tập lựa chọn (2) (3): điền chữ l, n; điền vần ươc, ươt/Tìm tiếng bắt đầu bằng l,n; tiếng có vần ươc, ươt. 

- Biết viết chữ T hoa cỡ vừa và nhỏ. Biết viết câu ứng dụng tốt gỗ hơn tốt nước sơn cỡ nhỏ, chữ viết đúng mẫu, đều nét, biết nối nét chữ. 

* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

-  Biết cùng các bạn thảo luận nhóm; hợp tác tìm hiểu bài.

-  Có ý thức thẩm mĩ khi trình bày văn bản. 

- Rèn luyện tính kiên nhẫn, cẩn thận. 

* HSKT luyện viết (chép) 1 khổ thơ.
II. Đồ dùng dạy học: 

1. Đối với giáo viên: Kế hoạch bài dạy; SGK; Vở luyện viết; Mẫu chữ T viết hoa.

2. Đối với học sinh: SGK; Vở luyện viết; …

III. Các hoạt động dạy học: 

	A. Khởi động:

- GV giới thiệu bài học: Nghe - viết bài thơ Chim én (2 khổ thơ đầu - 42 chữ; Làm đúng bài tập lựa chọn (2) (3); Biết viết chữ T hoa cỡ vừa và nhỏ; viết câu ứng dụng tốt gỗ hơn tốt nước.
B. Hình thành kiến thức:

1. Hoạt động 1: Nghe - viết (Bài tập 1).

- GV nêu yêu cầu: HS nghe GV đọc, viết lại 2 khổ thơ đầu bài thơ Chim én. 

- GV đọc 2 khổ thơ.

- Mời HS đọc lại 2 khổ thơ. 

- 2 khổ thơ đầu bài thơ Chim én nói về nội dung gì?

- GV hướng dẫn thêm: Về hình thức, HS cần viết 8 dòng. Mỗi dòng có 5 chữ. Chữ đầu mỗi dòng viết hoa. Nên viết mỗi dòng lùi vào 3 ô tính từ lề vở. 

- GV nhắc HS đọc thầm lại các dòng thơ, chú ý những từ ngữ mình dễ viết sai: lượn bay, dẫn lối, xum xuê, khoe sắc. 

- GV yêu cầu HS gấp SGK, nghe GV đọc từng dòng thơ, viết vào vở Luyện viết 2. 

- GV đọc lại bài một lần nữa cho HS soát lại.

- GV yêu cầu HS tự chữa lỗi, gạch chân từ ngữ viết sai, viết lại bằng bút chì từ ngữ đúng. 

- GV đánh giá, chữa 5 - 7 bài. Nhận xét bài về: nội dung, chữ viết, cách trình bày. 

2. Hoạt động 2: Bài tập lựa chọn (Bài tập 2, 3).

- GV nêu yêu cầu của bài tập 2: Chọn chữ hoặc vần thích hợp phù hợp với ô trống: (GV chọn bài tập a)

a. Chữ l hay n:

- GV yêu cầu HS quan sát tranh minh họa, làm bài vào vở Luyện viết. GV phát phiếu khổ to cho 2 HS, HS làm bài trên phiếu, gắn bài trên bảng lớp. 

- GV yêu cầu cả lớp đọc lại đoạn văn đã điền chữ, điền vần hoàn chỉnh. 

- GV nêu yêu cầu bài tập, chọn cho HS bài tập 3b: Tìm và viết: 

+ 2 tiếng có vần ươc.

+ 2 tiếng có vần ươt. 

- GV yêu cầu HS làm bài vào vở Luyện viết.

- GV mời đại diện HS trình bày kết quả. 

3. Hoạt động 3: Viết chữ T hoa (Bài tập 4).

- GV chỉ chữ mẫu trong khung chữ, hỏi HS: Chữ T hoa cao mấy li, có mấy ĐKN? Được viết bởi mấy nét?

- GV chỉ chữ mẫu, miêu tả: Nét viết chữ hoa T là kết hợp của 3 nét cơ bản: cong trái (nhỏ), lượn ngang (ngắn) và cong trái (to) nối liền nhau, tạo vòng xoắn nhỏ ở đầu chữ. 

- GV chỉ dẫn HS viết: Đặt bút giữa ĐK4 và ĐK5, viết nét cong trái nhỏ viết liền với nét lượn ngang từ trái sang phải, sau đó lượn trở lại viết tiếp nét cong trái (to), cắt nét lượn ngang và cong trái (nhỏ), tạo vào xoắn nhỏ ở đầu chữ, phần cuối nét cong lượn vào trong (giống ở chữ C hoa); dừng bút trên ĐK2. Chú ý nét cong trái (to) lượn đều và không cong quá nhiều về bên trái. 

- GV viết mẫu chữ T hoa cỡ vừa (5 li) trên bảng lớp; kết hợp nhắc lại cách viết.

- GV yêu cầu viết chữ T hoa vào vở Luyệt viết 2. 

- GV hướng dẫn HS viết câu ứng dụng: GV giải thích nghĩa của câu ứng dụng Tốt gỗ hơn tốt nước sơn: Nghĩa đen - chất gỗ tốt, quý hơn lớp sơn ở ngoài; nghĩa bóng - phẩm chất tốt quan trọng hơn ngoại hình đẹp. 

- GV hướng dẫn HS quan sát và nhận xét câu ứng dụng.

- GV yêu cầu HS viết câu ứng dụng vào vở Luyện viết 2. 

- GV đánh giá nhanh 5 - 7 bài, nêu nhận xét. 

C. Củng cố - dặn dò:

- Qua bài học, em được củng cố những gì?

- GV nhận xét tiết học.
	- HS lắng nghe, tiếp thu. 

- HS lắng nghe, đọc thầm theo. 

- HS đọc bài; các HS khác lắng nghe, đọc thầm theo.

- 2 khổ thơ đầu bài thơ Chim én nói về nội dung: Chim én gọi mùa xuân cùng về. Cây cối, đất trời chào đón mùa xuân. 

- HS chú ý từ dễ viết sai. 

- HS viết bài.

* HSKT luyện viết (chép) 1 khổ thơ.
- HS soát bài. 

- HS chữa lỗi. 

- HS lắng nghe, đọc thầm theo. 

- HS làm bài: vàng lừng, nắng, nó, xù lông, lót dạ. 

- HS đọc bài. 

- HS lắng nghe, đọc thầm theo yêu cầu câu hỏi. 

- HS làm bài, trả lời: Tìm và viết: 

+ 2 tiếng có vần ươc: nước, trước. 

+ 2 tiếng có vần ươt: trượt, lướt. 

- HS trả lời: Chữ T hoa cao 5 li, có 6 ĐKN. Được viết bởi 1 nét. 
- HS quan sát, lắng nghe. 

- HS quan sát trên bảng lớp. 

- HS viết bài

- Đọc câu ứng dụng, nhận xét:

+  Độ cao của các chữ cái: Chữ T hoa (cỡ nhỏ) và các chữ g, h cao 2.5 li. Chữ T cao 1.5 li. Những chữ còn lại (ô, ư, ơ, n, c, s) cao 1 li. 

+ Cách đặt dấu thanh: Dấu sắc đặt trên ô, dấu ngã đặt trên ô, dấu sắc đặt trên ơ,…

- HS viết bài. 

- HS lắng nghe, tự soát lại bài của mình. 


IV. Điều chỉnh bổ sung: ................................................................................................................
................................................................................................................................................................




Tiết 3:



 TOÁN

Bài 66:  Thực hành lắp ghép, xếp hình khối (Tiết 2)

I. Yêu cầu cần đạt: Sau bài học, HS có khả năng:

- Thực hành lắp ghép, xếp hình khối.

- Liên hệ, nhận biết được các đồ vật gần gũi có dạng khối trụ, khối cầu, khối lập phương, khối hộp chữ nhật.

* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

- Thông qua việc quan sát HS phát triển được năng lực mô hình hóa toán học, sử dụng công cụ và phương tiện học toán, giao tiếp toán học. 

- Có tinh thần hợp tác trong khi làm việc nhóm, yêu thích học toán.

* HSKT lắp ghép, xếp hình theo bạn.
II. Đồ dùng dạy học:

- GV: mô hình khối trụ, khối cầu, khối lập phương, khối hộp chữ nhật bằng bìa, gỗ  hoặc nhựa… hộp sữa, cái cốc, ống nước …

- HS: SGK; Bộ đồ dùng Toán, các vật thật có dạng hình khối trụ, khối cầu, khối lập phương,  khối hộp chữ nhật bằng bìa, gỗ  hoặc nhựa….

III. Các hoạt động dạy học:

	A. Khởi động:

- GV cho HS đặt các đồ vật đã chuẩn bị lên bàn, thảo luận nhóm 4 và cùng nhau xếp riêng các đồ vật ra thành từng loại khối lập phương, khối hộp chữ nhật, khối trụ, khối cầu.

- Gv kết hợp giới thiệu bài.

B. Thực hành, luyện tập:

Bài 4/31:
- GV gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- GV hướng dẫn HS làm việc cá nhân, sử dụng các khối hình đã học (như khối lập phương, khối hộp chữ nhật, khối trụ, khối cầu) để ghép thành các hình như gợi ý hoặc các hình theo ý thích.

- GV quan sát, giúp đỡ HS gặp khó khăn.

- GV gọi HS chia sẻ trước lớp.

+ GV khuyến khích HS đặt câu hỏi cho bạn.

Ví dụ: Hình ghép của bạn có mấy hình khối trụ? Hình ghép của bạn có mấy hình khối cầu?... 

 - Nhận xét, tuyên dương.

C. Vận dụng:

Bài 5/31:
- GV gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?

- GV hướng dẫnHS dùng các khối hình như trong SGK thảo luận nhóm 4 để xếp hình, nhóm nào xếp được cao hơn, chắc hon thì thắng cuộc.

- GV quan sát, giúp  nhóm HS gặp khó khăn. Khuyến khích HS chia sẻ ý tưởng xếp hình của mình, lí do nhóm quyết định xếp như vậy để hình cao hơn chắc hơn.

- GV gọi HS chia sẻ trước lớp.

- GV nhận xét, tuyên dương.

E. Củng cố - dặn dò:

- Hôm nay em học bài gì? 

- Bài học hôm nay em thích nhất điều gì?

- Nếu được rút kinh nghiệm để lần sau làm tốt hơn thì em sẽ làm gì?

- GV nhận xét, tuyên dương.

- Nhận xét giờ học.
	- HS đặt các đồ vật đã chuẩn bị lên bàn, thảo luận nhóm 4 và chia sẻ hiểu biết về hình dạng của đồ vật đó: 

Chẳng hạn: Hộp sữa Yomost, hộp bánh có dạng khối hộp chữ nhật;
hộp kẹo có dạng khối trụ; quả bóng, viên bi có dạng khối cầu, ...

- 2, 3 HS đọc.

- Sử dụng các khối lập phương, khối hộp chữ nhật, khối trụ, khối cầu để xếp hình em thích.

- HS làm việc cá nhân theo gợi ý của GV.

- HS mời bạn xem hình mới ghép được và nói cho bạn nghe về ý tưởng ghép hình của mình. 

- 3 - 5 HS chia sẻ trước lớp và nói cho các bạn nghe về ý tưởng ghép hình của mình.

- HS lắng nghe nhận xét bạn.

- 2, 3 HS đọc.

- Dùng các khối sau để xếp hình và xem ai xếp được cao hơn, vững chắc hơn.
- HS làm việc nhóm 4, nhóm trưởng hướng dẫn các bạn dùng các khối hình như trong SGK để xếp hình. Trong trường hợp không có các khối hình như trong SGK để lắp ghép thì các nhóm sử dụng các khối hình mình mang để xếp, ghép.
- Đại diện các nhóm chia sẻ trước lớp và nói cho các bạn nghe về ý tưởng ghép hình của mình.

- HS lắng nghe nhận xét nhóm bạn.

* HSKT lắp ghép, xếp hình theo bạn.
- Thực hành lắp ghép, xếp hình khối 

- 1, 2 HS trả lời.

- HS lắng nghe.


IV. Điều chỉnh bổ sung: ................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Tiết 4:


HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA

Giáo dục địa phương - Lễ hội đền Kiếp Bạc (Tiết 2)

I. Yêu cầu cần đạt:

Sau bài học, Hs đạt được các yêu cầu sau:

- Nêu được ở mức độ đơn giản số nét đặc trưng của lễ hội đền Kiếp Bạc.

- Thực hiện được một số việc làm thể hiện ý thức giữ gìn nét đẹp của lễ hội đền Kiếp Bạc.

* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

- Biết cùng các bạn thảo luận nhóm; hợp tác tìm hiểu bài.

- Rèn luyện tính chăm chỉ, tích cực. 

II. Đồ dùng dạy học:

- GV: Kế hoạch bài dạy; Máy tính, Ti - vi; Tài liệu và một số hình ảnh về lễ hội đền Kiếp Bạc.

- HS: Sách, vở; Tài liệu liên quan.

III. Các hoạt động dạy học:

	A. Khởi động:

- Cho hs nghe hát.

- Gv dẫn dắt bài mới: ''Lễ hội đền Kiếp Bạc (Tiết 2)''

B. Thực hành:

* Hoạt động 4: Kiểm tra mục tiêu bài học.

*Làm việc chung cả lớp:

- GV tổ chức cho hs chơi trò chơi giải ô chữ theo các gợi ý của ô hàng ngang.

+ Hàng ngang số 1: Tên một thành phố của tỉnh Hải Dương, nơi đó có đền Kiếp Bạc.

+ Hàng ngang số 2: Một hoạt động trong phần lễ của lễ hội đền Kiếp Bạc.

+ Hàng ngang số 3: Tên gọi khác của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn.

+ Hàng ngang số 4: Mùa diễn ra lễ hội đền Kiếp Bạc.

+ Từ hàng dọc: Tên dòng sông diễn ra lễ hội quân Lục Đầu.

- GV nhận xét, đánh giá, kết luận.

C. Củng cố - Dặn dò:

- Hôm nay chúng ta được học bài gì?

- Nhận xét tiết học

- Dặn Hs chuẩn bị bài sau: Chủ đề 4: Lễ hội đền Kiếp Bạc (Tiết 3).
	- Hs nghe hát.

- Hs lắng nghe, nhắc lại tên bài.

- HS tham gia trò chơi.

- Cá nhân HS giải từng ô chữ.

- HS khác nhận xét, bổ sung.

- Hs lắng nghe

- Hs trả lời




IV. Điều chỉnh bổ sung: ................................................................................................................

................................................................................................................................................................


CHIỀU:


Tiết 1:


     TIẾNG VIỆT (tăng)

Ôn tập

I. Yêu cầu cần đạt:

- Củng cố cho HS cách đặt và trả lời câu hỏi với cụm từ chỉ thời điểm: bao giờ, lúc nào, tháng mấy, mấy giờ thay cho cụm từ khi nào và biết cách trả lời câu hỏi khi nào?

- HS biết đặt và TL câu hỏi  khi nào? để làm các bài tập có liên quan. 

* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

-  Biết cùng các bạn thảo luận nhóm; hợp tác tìm hiểu bài.

- HS có ý thức sử dụng và viết câu đúng.

II. Đồ dùng dạy học: 

- GV: Hệ thống các câu hỏi, bài tập, giáo án, máy tính.

- HS: Vở Tiếng Việt (tăng)

III. Các hoạt động dạy học:

	A. Khởi động: 

- GV tổ chức trò chơi: Ô cửa bí mật.

- GV cho HS chọn các ô cửa, phía sau mỗi ô cửa là một câu hỏi:

Câu 1: Gạch chân dưới bộ phận trả lời cho câu hỏi Khi nào? trong câu dưới đây:

 Sau khi ăn sáng xong, em đi học.

Câu 2: Đặt câu hỏi cho bộ phận được in đậm trong câu dưới đây:

Chim én bay về đậu trên khắp các cành cây khi mùa xuân đến.

Câu 3: Đặt câu hỏi cho bộ phận trả lời cho câu hỏi Khi nào? trong câu sau:

Mùa hè, em được bố mẹ cho về quê thăm ông bà.

Câu 4: Ta có thể dùng những cụm từ nào thay thế cho cụm từ Khi nào? để hỏi về thời điểm?

- GV nhận xét.; chốt KT.

B. Luyện tập:

Bài 1: Những câu nào trả lời đúng mỗi câu hỏi sau:  

a) Khi nào cuốc kêu ra rả?  
b) Em vui nhất khi nào?

- GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm đôi.

- Mời đại diện báo cáo kết quả, cùng cả lớp chốt kết quả đúng.

Bài 2: Hãy điền vào chỗ trống bộ phận câu trả lời cho câu hỏi “Khi nào?”

a) ..........., chúng em rước đèn ông sao và phá cỗ.

b) ........., cả lớp chúng em đều được nghỉ hè. 

Mẫu: Khi mùa đông về, các nhà sàn đều bập bùng ánh lửa.
	- HS lắng nghe luật chơi.

- HS tham gia trả lời các câu hỏi. Mỗi câu trả lời đúng thì một ô cửa sẽ mở ra.

+ Đáp án: Sau khi ăn sáng xong.

+ Đáp án: Chim én bay về đậu trên khắp các cành cây khi nào?

+ Đáp án: Khi nào em được bố mẹ cho về quê thăm ông bà?

+ Khi mùa hè đến, cuốc kêu ra rả.   

+ Mùa hè, cuốc kêu ra rả.

- Em vui nhất vào buổi tối.

- Em vui nhất khi mùa hạ đến.

-Em vui nhất khi được cô giáo khen.

- HS đọc yêu cầu, thảo luận nhóm đôi.

- Đại diện các nhóm báo cáo kết quả.

- Nhóm khác NX.

+ Khi mùa thu về, chúng em rước đèn ông sao và phá cỗ.

	- GV cùng HS nhận xét, chữa bài. Chốt đáp án. 
	+ Cuối tháng năm, cả lớp chúng em đều được nghỉ hè.

	Bài 3: Cho các từ dùng để hỏi: bao giờ, khi nào, lúc nào, mấy giờ. Em hãy đặt câu theo mẫu dưới đây:

	M: a) Khi nào bạn làm bài tập?

b) Bao giờ bạn làm bài tập?

c) Lúc nào bạn làm bài tập?

d) Mấy giờ bạn làm bài tập?
	- HS đọc và xác định yêu cầu.

	- GV yêu cầu HS làm bài vào vở.

* KKHS có thể đặt hai câu sau đó dùng các cụm từ đã cho để thay thế.

- GV nhận xét, chữa bài, tuyên dương HS làm tốt. VD:
	- HS làm bài vào vở.

* HS có thể đặt hai câu sau đó dùng các cụm từ đã cho để thay thế.



	a) Khi nào bạn về quê thăm ông bà?

b) Bao giờ bạn về quê thăm ông bà?

=>  Củng cố kiến thức cho HS.
	c)Lúc nào bạn về quê thăm ông bà?

d)Mấygiờ bạn về quê thăm ông bà?

	- Mở rộng việc nhận biết của HS về các bộ phận câu chỉ thời gian trong câu nh​ư: bao giờ, lúc nào, mấy giờ… 
	* HS có thể thay bằng nhiều cụm từ 

trong một câu.

	C. Củng cố - dặn dò: Củng cố cho HS cách đặt câu hỏi với cụm từ chỉ thời điểm: Bao giờ, Lúc nào, Tháng mấy, Mấy giờ  thay cho cụm từ khi nào.


IV. Điều chỉnh bổ sung: ................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Tiết 2:


      TOÁN (tăng)

Đ/c Bùi Nhàn soạn - giảng


Tiết 3:


      LUYỆN CHỮ

Luyện viết đoạn văn

I. Yêu cầu cần đạt:

- Có óc quan sát và ý thức thẩm mỹ khi trình bày văn bản.

+ Nghe - viết chính xác bài Sân chim. Qua bài viết, củng cố thêm cách trình bày thẩm mĩ đoạn văn xuôi. Chữ đầu đoạn văn viết hoa, lùi vào 1 ô.

+  Làm đúng BT: Phân biệt được l/n, ươc/ươt và làm được các dạng bài tập điền từ

* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

- Phát triển kĩ năng trình bày, kĩ năng giao tiếp, hợp tác nhóm.

- Phát triển cho HS năng lực giao tiếp thông qua các hoạt động nhận xét và chia sẻ bài với bạn.

- Rèn cho HS tính kiên nhẫn, cẩn thận.

II. Đồ dùng dạy học:

1. GV: Kế hoạch bài dạy; Máy tính + màn hình tivi.

2. HS: Bút, vở…

III. Các hoạt độngk dạy học:

	A. Khởi động:

- Yêu cầu HS lên bảng, lớp viết vào bảng con: con kiến, nghĩ ngợi, kể chuyện, gieo hạt,… 

- Nhận xét, đánh giá HS.

- GV giới thiệu nội dung tiết học.

B. Khám phá:
1. Hướng dẫn nghe viết:

- GV yêu cầu HS đọc đoạn chính tả cần viết trên màn hình tivi.
	- 1 HS lên bảng, lớp viết bảng con.

- HS chú ý lắng nghe

- HS đọc, lớp nghe đọc thầm theo.


Bài viết:                                         Sân chim

Chim nhiều không tả xiết. Chúng đậu và làm tổ thấp lắm, đứng dưới gốc cây có thể thò tay lên tổ nhặt trứng một cách dễ dàng. Tiếng chim kêu vang động bên tai, nói chuyện không nghe được nữa. Thuyền đã đi xa mà vẫn thấy chim đậu trắng xóa trên  những cành cây sát sông.

	- GV hướng dẫn nhận xét chính tả:

+ Đoạn viết nói về nội dung gì ?

+ Những chữ nào trong bài bắt đầu bằng tr, s ?
	- Tả sân chim nhiều không tả xiết.

- HS tìm và nêu: sân, trứng, trắng, sát, sông.

	* Hướng dẫn cách trình bày:

- Bài viết có mấy câu ?

- Sau dấu chấm, em viết như thế nào ?

* Hướng dẫn viết từ khó:

- Yêu cầu HS tìm và nêu những chữ dễ viết lẫn trong bài.

- Yêu cầu HS viết vào bảng con, gọi 2HS lên bảng viết.

- GV hướng dẫn HS phân tích một số tiếng ở trên vừa tìm, khi viết các em hay bị nhầm. 

2. Viết chính tả:

- GV hướng dẫn tư thế ngồi viết.

- GV đọc cho học sinh viết bài.

- GV đọc soát lỗi. 

- GV nhận xét, đánh giá (5 đến 7 bài )
- GV nhận xét khen bài viết đúng đẹp. 

C. Vận dụng - Luyện tập: 

Bài 1: Chọn chữ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống?

a)( lối, nối) :…….…liền, ………...đi

b)(lửa, nửa):ngọn…….., một…….

c)(ước, ướt):……….mong, khăn………

d)(lược, lượt):lần………, cái………..

- GV nhận xét, chốt đáp án đúng.
Bài 2: Thi tìm nhanh các từ:

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng l (hoặc n)

b) Chứa tiếng có vần ươc (hoặc ươt)

- GV nêu YC của BT

Lưu ý: Mỗi HS chỉ cần tìm 2 từ, nhưng khuyến khích HS tìm được nhiều từ.
- GV cho HS cả lớp chia 2 nhóm thi tiếp sức.
- GV chốt lại đáp án đúng, kết luận nhóm thắng cuộc (nhóm tìm được nhanh, nhiều từ, viết đúng chính tả).
	- Có 4 câu.

- Sau dấu chấm, cần viết hoa.

- HS thảo luận nhóm 2 tìm và nêu: xiết, thuyền, trắng xóa, sát sông, ...

- 2 HS lên bảng viết. Lớp viết bảng con.

- HS quan sát.

- HS viết bài vào vở ô li.

- HS ghi số lỗi và chữa.

- HS nêu yêu cầu BT.

- HS thảo luận nhóm đôi.

- Đại diện báo cáo kết quả trước lớp.

- HS lắng nghe, ghi nhớ.

- HS đọc thầm và nêu yêu cầu.

- HS thi tìm nhanh, viết vào vở.
- HS cả lớp chia 2 nhóm thi tiếp sức - viết lên bảng lớp (chia 2 cột).
- HS cả lớp nhận xét bài làm của nhóm bạn.



	D. Củng cố - HĐNT:

- YC HS tóm tắt nội dung rèn luyện.

- Nhận xét tiết học.

- Nhắc nhở những HS viết sai về viết lại cho đúng chính tả.
	- HS nhắc lại nội dung rèn luyện.

- HS chú ý lắng nghe.


IV. Điều chỉnh bổ sung: ................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Thứ Tư ngày 28 tháng 2 năm 2024

SÁNG:

Tiết 1 + 2: 


      TIẾNG VIỆT

Bài 23: THẾ GIỚI LOÀI CHIM
Bài đọc 2: Chim rừng Tây Nguyên

I. Yêu cầu cần đạt:

- Đọc trôi chảy toàn bài. Phát âm đúng các từ ngữ. Ngắt nghỉ hơi đúng. 

- Hiểu nghĩa của các từ ngữ được chú giải cuối bài. Trả lời được các câu hỏi về chim rừng ở Tây Nguyên, đặc điểm của một số loài chim. 

- Biết đặt câu hỏi cho bộ phận câu trả lời câu hỏi Ở đâu?

- Tìm được bộ phận câu trả lời câu hỏi Ở đâu? 

* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

-  Biết cùng các bạn thảo luận nhóm; hợp tác tìm hiểu bài.

- Cảm nhận được và yêu thích những hình ảnh đẹp trong bài văn. 
- Từ bài đọc, thêm yêu quý và có ý thức bảo vệ chim chóc trong thiên nhiên.

* HSKT luyện đọc 1 đoạn trong bài.
II. Đồ dùng dạy học: 

1. Đối với giáo viên: Kế hoạch bài dạy; SGK; VBT; Tranh ảnh minh họa SGK…

2. Đối với học sinh: SGK; VBT; …

III. Các hoạt động dạy học: 

	A. Khởi động:

- GV giới thiệu bài học: Bài Chim rừng Tây Nguyên miêu tả một khu vực đặc biệt trong rừng Tây Nguyên, nơi tập trung rất nhiều loài chim hoang dã. 

B. Hình thành kiến thức:

1. Hoạt động 1: Đọc thành tiếng.

- GV đọc mẫu bài thơ: Giọng vui tươi, rộn ràng, hào hứng.

- Mời HS đọc lời giải nghĩa những từ ngữ khó trong bài: rợp, hòa âm, thanh mảnh. 

- GV tổ chức cho HS luyện đọc trước lớp, đọc tiếp nối 3 khổ thơ. 

- GV phát hiện và sửa lỗi phát âm cho HS, hướng dẫn các em đọc đúng các từ ngữ HS địa phương dễ phát âm sai: Y-rơ-pao, trong xanh, soi bóng, ríu rít, chao lượn, rợp mát, kơ-púc, rộn vang. 
- Yêu cầu HS luyện đọc từng cặp.

- GV yêu cầu HS thi đọc tiếp nối từng đoạn trước lớp (cá nhân, bàn, tổ). 

- Mời HS đọc lại toàn bài. 

2. Hoạt động 2: Đọc hiểu

- GV yêu cầu HS đọc nối tiếp 3 câu hỏi.

- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi, hỏi - đáp và trả lời câu hỏi. 

- GV mời đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận. 

+ Câu 1: Tìm những từ ngữ tả vẻ đẹp của mặt hồ Y-rơ-pao. 

+ Câu 2: Quanh hồ Y-rơ-pao có những loại chim nào?

+ Câu 3: Dựa theo bài đọc, hãy tả lại hình dáng của một loài chim mà em yêu thích.  

- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi: Bài đọc giúp em có thêm hiểu biết gì? 

3. Hoạt động 3: Luyện tập.

- Mời HS đọc yêu cầu 2 câu hỏi.

- GV yêu cầu HS thảo luận theo nhóm, HS trao đổi và trả lời câu hỏi.  

- GV mời đại diện HS trình bày kết quả thảo luận. 

+ Câu 1: Bộ phận in đậm trong những câu sau trả lời cho câu hỏi nào?

a. Hồ Y-rơ-pao ở Tây Nguyên.

b. Những tiếng chim ríu rít cất lên quanh hồ.

c. Họ nhà chim ríu rít bay đến đậu ở những bụi cây quanh hồ. 

+ Câu 2: Tìm bộ phận câu trả lời cho các câu hỏi Ở đâu?

a. Đại bàng chao lượn trên nền trời xanh thẳm.

b. Trên mặt hồ, bầy thiên nga trắng muốt đang bơi lội. 

c. Ven hồ, những con chim kơ-púc hót lên lanh lảnh. 

- GV hướng dẫn HS: 

+ Câu 1: HS cần xác định bộ phận câu in đậm trả lời cho câu hỏi nào. 

+ Câu 2: HS cần tìm, gạch chân bộ phận câu trả lời cho câu hỏi Ở đâu?

C. Củng cố - dặn dò:

- Em được củng cố kiến thức gì sau bài học?

- GV nhấn mạnh kiến thức tiết học.

- Nhận xét tiết học.
	- HS lắng nghe, đọc thầm theo.

- HS đọc phần chú giải: 

+ Rợp: bóng che, kín.

+ Hòa âm: phối hợp nhiều âm thanh với nhau cùng lúc. 

+ Thanh mảnh: thon thả, xinh xắn.
- HS đọc bài.

- Luyện đọc N2.

- HS thi đọc. 

* HSKT luyện đọc 1 đoạn trong bài.
- HS đọc bài, các HS khác lắng nghe. 

- HS đọc yêu cầu câu hỏi. 

- HS thảo luận theo nhóm. 

- HS trình bày: 

+ Câu 1:Những từ ngữ tả vẻ đẹp của mặt hồ Y-rơ-pao: mặt nước hồ Y-rơ-pao chao mình rung động, mặt hồ càng xanh thêm và như rộng ra mênh mông. 

+ Câu 2: Quanh hồ Y-rơ-pao có những loại chim: chim đại bàng chân vàng, mỏ đỏ chao lượn, bóng che rợp mặt đất; bầy thiên nga trắng muốt đang bơi lội; chim kơ-púc mình đỏ chót và nhỏ như quả ớt; họ nhà chim đủ các loại, các màu sắc ríu rít bay đến. 

+ Câu 3: Dựa theo bài đọc, tả lại hình dáng của một loài chim mà em yêu thích: Chim đại bàng đẹp lộng lẫy, chân vàng, mỏ đỏ. Mỗi khi nó chao lượn, bóng che rợp mắt đất. Mỗi lần nó vỗ cánh lại phát ra tiếng vi vu vi vút từ trên nền trời xanh thẳm, nghe như có hàng trăm chiếc đàn cùng hòa âm, ngân vang trên bầu trời. 

- HS trả lời: Bài đọc giúp em thêm hiểu biết về các loài chim rưng Tây Nguyên. Tây Nguyên có nhiều loài chim quý và lạ. Em thêm yêu quý các loài chim và có ý thức bảo vệ chim chóc trong thiêu nhiên.
- HS đọc yêu cầu câu hỏi. 

- HS thảo luận theo nhóm. 

- HS trả lời: 

+ Câu 1:

a. Hồ Y-rơ-pao ở đâu?

b. Những tiếng chim ríu rít ở đâu?

c. Họ nhà chim ríu rít bay đến đậu ở đâu?

+ Câu 2: 

a. trên nền trời xanh thẳm. 

b. trên mặt hồ. 

c. ven hồ.

- HS nêu ý kiến.


IV. Điều chỉnh bổ sung: ................................................................................................................
................................................................................................................................................................



Tiết 3:



 TOÁN

Bài 67:  Ngày - Giờ (Tiết 1)

I. Yêu cầu cần đạt: Sau bài học, HS có khả năng:

- Nhận biết đơn vị đo thời gian: ngày, giờ.

- Nhận biết 1 ngày có 24 giờ (được tính từ 12 giờ đêm hôm trước đến 12 giờ đêm hôm sau).

- Biết các buổi và tên gọi các giờ tương ứng (các buổi) trong một ngày.

- Thực hành xem giờ đúng trên đồng hồ. Đọc được giờ lớn hơn 12 giờ: 17 giờ, 23 giờ,...

* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

- Thông qua việc quan sát HS phát triển được năng lực giải quyết vấn đề toán học, mô hình hóa toán học, sử dụng công cụ và phương tiện học toán, giao tiếp toán học. 

- Có ý thức sử dụng thời gian họp lí cho các hoạt động học tập, sinh hoạt thường ngày.

* HSKT phân biệt được các buổi: sáng, trưa, chiều, tối, đêm trong ngày.
II. Đồ dùng dạy học:

- GV: Chuẩn bị mặt đồng hồ có thể quay được kim phút và kim giờ. Phiếu bài tập, tranh tình huống như trong SGK.

- HS: SGK; Bộ đồ dùng Toán. Mỗi bàn HS mang đến một đồng hồ kim.

III. Các hoạt động dạy học:

	A. Khởi động:
- GV tổ chức cho HS hát tập thể bài Chiếc đồng hồ.

- GV hướng dẫn HS làm việc theo cặp đôi nói cho bạn nghe các hoạt động diễn ra trong ngày, chẳng hạn: Buổi sáng tớ thức dậy lúc 6 giờ,...

+ GV đặt câu hỏi để HS chia sẻ và cảm nhận được nhịp sinh hoạt lặp đi lặp lại của thời gian hết ngày này sang ngày khác, sáng, trưa, chiều, tối, đêm.

- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV cho HS quan sát tranh, suy nghĩ về những thông tin ghi trên bảng tin và trả lời câu hỏi 14 giờ chiều là mấy giờ?
- Gv nhận xét kết hợp giới thiệu bài.

B. Hình thành kiến thức:
1. Nhận biết 1 ngày = 24 giờ
- Một ngày có bao nhiêu giờ?
- GV giới thiệu 1 ngày = 24 giờ; 24 giờ trong một ngày được tính từ 12 giờ đêm hôm trước đến 12 giờ đêm hôm sau.
- GV sử dụng đồng hồ quay kim đồng hồ hai vòng minh hoạ 24 giờ (hoặc cho kim phút quay hết một vòng kim giờ di chuyển thêm 1 giờ). 

2. Nhận biết tên các buổi và thời gian các buổi trong ngày.
- GV hướng dẫn HS thảo luận nhóm 4 thực hiện các thao tác:
- GV quan sát, theo dõi, giúp đỡ các nhóm.

- GV mời các nhóm báo cáo.

- Gv nhận xét, tuyên dương.

- GV chốt lại giới thiệu các buổi và thời gian các buổi trong ngày.

3.Thực hành xem đồng hồ và đọc giờ lớn hơn 12 giờ.
- GV cho HS thực hành xem đồng hồ theo nhóm đôi.
- GV quan sát, giúp đỡ các nhóm còn lúng túng, chú ý những giờ lớn hơn 12 chẳng hạn: 17 giờ, 20 giờ,...
- GV gọi từng cặp HS chia sẻ trước lớp.

- GV nhận xét, tuyên dương.

C. Thực hành, luyện tập:

Bài 1/32:
- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- GV hướng dẫn HS quay kim trên mặt đồng hồ để đồng hồ chỉ đúng giờ theo yêu cầu trong SGK.

- GV cho HS lên bảng thực hành trước lớp.

- GV nhận xét, tuyên dương. 

* Thực hiện tương tự như phần a.
- GV hướng dẫn HS quay kim đồng hồ và giải thích cho bạn nghe, chẳng hạn: 13 giờ là 1 giờ chiều nên quay kim giờ chỉ vào số 1, kim phút chỉ vào số 12.
D. Vận dụng:

- GV hướng dẫn HS hỏi đáp lẫn nhau theo cặp, theo câu hỏi gợi ý của GV. VD:

- Đố bạn buổi sáng có những giờ nào?

- Đố bạn buổi trưa có những giờ nào?

- Đố bạn buổi chiều có những giờ nào?

- GV cho HS chia sẻ trước lớp.

- GV nhận xét, tuyên dương. 

B. Củng cố - dặn dò:

- Bài học hôm nay, em học thêm được điều gì? Điều đó giúp gì cho cuộc sống?

- Để xem đồng hồ chính xác, em nhắn bạn điều gì?

- Về nhà thực hành xem đồng hồ ở nhà và biết sắp xếp thời gian hợp lý để vui chơi và học tập.

- Nhận xét giờ học.
	- HS hát và vận động theo bài hát Chiếc đồng hồ.

- HS làm việc theo cặp đôi nói cho bạn nghe các hoạt động diễn ra trong ngày của mình.
- Đại diện các nhóm hỏi đáp chia sẻ trước lớp. 

- HS lắng nghe nhận xét bạn.

- HS trả lời: 14 giờ chiều là 2 giờ.
- HS chia sẻ 1 ngày có 24 giờ.
- HS đếm giờ theo thao tác của GV: 1 giờ, 2 giờ,..., 11 giờ, 12 giờ. 13 giờ, 14 giờ,..., 24 giờ.
- HS thảo luận nhóm 4 rồi viết giờ thích hợp với các buổi trong ngày:
Sáng
Trưa
Chiều
Tối
Đêm
1 giờ sáng
2 giờ ... 

11 giờ trưa

...

1 giờ chiều

....

7 giờ tối

....

10 giờ đêm

...

- Đại diện các nhóm trình bày.
- HS lắng nghe, nhận xét nhóm bạn.

Sáng
1 giờ sáng, 2 giờ sáng, 3 giờ sáng, 4 giờ sáng, 5 giờ sáng, 6 giờ sáng, 7 giờ sáng, 8 giờ sáng, 9 giờ sáng, 10 giờ sáng.
Trưa
11 giờ trưa, 12 giờ trưa.
Chiều
1 giờ chiều (13 giờ),2 giờ chiều (14 giờ), 3 giờ chiều (15 giờ), 4 giờ chiều (16 giờ), 5 giờ chiều (17 giờ), 6 giờ chiều (18 giờ) iờ)giờ).
Tối
7 giờ tối (19 giờ), 8 giờ tối (20 giờ), 9 giờ tối (21 giờ).
Đêm
10 giờ đêm (22 giờ),11 giờ đêm (23 giờ), 12 giờ đêm (24 giờ).
- HS thực hành theo nhóm đôi, mỗi HS quay kim trên mặt đồng hồ giấy, rồi đọc kết quả cho bạn nghe.
- 4-5 cặp HS chia sẻ trước lớp.

- HS lắng nghe và nhận xét bạn.

* HSKT phân biệt được các buổi: sáng, trưa, chiều, tối, đêm trong ngày.
- 2-3 HS đọc.

-1-2 HS trả lời: Quay kim trên mặt đồng hồ.

- HS thực hành cặp đôi theo yêu cầu của GV, mỗi lần quay kim, đưa cho bạn xem, đọc giờ và cùng bạn kiểm tra xem cả hai đã quay đúng chưa, đã đọc đúng giờ chưa.

- 2 cặp HS chia sẻ trước lớp.

a) 2 giờ, 5 giờ, 8 giờ, 11 giờ, 12 giờ.

- HS lắng nghe nhận xét bạn.

b) 13 giờ, 14 giờ, 19 giờ, 20 giờ, 23 giờ.

- HS làm việc theo cặp đôi.

- Sáng có: 1giờ sáng, .., 10 giờ sáng.
- Buổi trưa có: 11g trưa, 12 giờ trưa.
- Buổi chiều có: 1g chiều (13 giờ), 2g chiều (14g), ..., 6 giờ chiều (18 giờ).
- 2 cặp HS chia sẻ trước lớp.

- HS lắng nghe nhận xét bạn.

- Bài học hôm nay, em học thêm được cách xem giờ. Điều đó giúp em cảm nhận được sự quý giá của thời gian.

- Để xem đồng hồ chính xác, em nhắn bạn chú ý kim ngắn chỉ giờ, kim dài chỉ phút, ...

- HS lắng nghe.


IV. Điều chỉnh bổ sung: ................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Tiết 4:


HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM

HĐGD theo chủ đề: Xây dựng trường xanh - Lớp sạch

I. Yêu cầu cần đạt:

- Tìm hiểu được về thực trạng môi trường ở nhà trường. 

- Nêu được các việc làm cụ thể, phù hợp với lứa tuổi để giữ gìn trường, lớp xanh, sạch, đẹp. 

* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

- Năng lực Giao tiếp, hợp tác; Tự chủ, tự học. 

- Biết và hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp.

- Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trung thực, trách nhiệm. 
II. Đồ dùng dạy học:
a. Đối với GV: Kế hoạch bài dạy; SGK; VBT.

b. Đối với HS: SGK; VBT.

III. Các hoạt động dạy học: 

	A. Khởi động:

- GV giới thiệu trực tiếp vào bài học Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Xây dựng trường xanh - lớp sạch. 

B. Hình thành kiến thức:

1. Hoạt động 1: Tìm hiểu môi trường ở nhà trường

* Làm việc nhóm:

- GV chia HS thành các nhóm từ 4 đến 6 người.

- GV phổ biến nhiệm vụ: 

+ Mỗi nhóm lựa chọn một số khu vực trong trường học: sân trường, lớp học, hành lang lớp học, khu vườn trường,…

+ Các nhóm quan sát, tìm hiểu thực trạng khu vực nhóm mình lựa chọn.

+ Các nhóm ghi kết quả quan sát vào Phiếu quan sát.

* Làm việc cả lớp: 

- GV mời đại diện các nhóm lên chia sẻ kết quả quan sát của nhóm mình trước lớp. 

- GV yêu cầu HS đề xuất những việc cần làm để giữ gìn trường, lớp, xanh, sạch đẹp. 

- GV hướng dẫn HS đề xuất những việc cần làm để giữ gìn trường lớp sạch, đẹp.

- GV nhận xét và tổng kết hoạt động.

* Kết luận: Các khu vực trong trường là những nơi rất gần gũi với chúng ta hằng ngày. Chúng ta cần có ý thức giữ gìn vệ sinh trường lớp sạch, đẹp. Những việc làm chúng ta nên thường xuyên thực hiện để giữ vệ sinh trường lớp là: vứt rác đúng nơi quy định, phân loại rác, quét dọn lớp học, quét dọn các khu vực ngoài hành lang. 

C. Củng cố - dặn dò:

- GV nhận xét tiết học.

- Nhắc HS chuẩn bị tiết sau.
	- HS chia thành các nhóm. 

- HS lắng nghe, thực hiện nhiệm vụ. 

- HS trình bày. 

- HS lắng nghe, tiếp thu. 




IV. Điều chỉnh bổ sung: ................................................................................................................
................................................................................................................................................................
CHIỀU: 


Nghỉ - GV dạy chuyên



Thứ Năm ngày 29 tháng 2 năm 2024

SÁNG:


Tiết 1:



TIẾNG VIỆT

Bài 23: THẾ GIỚI LOÀI CHIM
Nói và nghe: Quan sát đồ chơi hình một loài chim

I. Yêu cầu cần đạt:

- Biết thực hành nói lời đồng ý và đáp lời đồng ý đúng tình huống.

- Quan sát một đồ vật, đồ chơi hình loài chim (tranh ảnh loài chim). Chi lại những điều đã quan sát. Nói lại được rõ ràng, mạnh dạn tự tin những gì đã quan sát, ghi lại. 

* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

- Biết cùng các bạn thảo luận nhóm; hợp tác tìm hiểu bài.

- Lắng nghe ý kiến của các bạn. Biết nhận xét, đánh giá ý kiến của bạn. 

- Bồi dưỡng phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm. 

* HSKT quan sát tranh cùng bạn.
II. Đồ dùng dạy học: 

1. Đối với giáo viên: Kế hoạch bài dạy; SGK; VBT; 

- Tranh ảnh liên quan đến bài học.

2. Đối với học sinh: SGK; VBT

III. Các hoạt động dạy học: 

	A. Khởi động:

- GV giới thiệu bài học: Trong tiết học hôm nay, các em sẽ thực hành nói lời đồng ý và đáp lời đồng ý đúng tình huống. Sau đó, tập quan sát một đồ vật, đồ chơi hình loài chim hoặc tranh ảnh loài chim em yêu thích. Ghi lại những điều đã quan sát. Nói lại được rõ ràng, mạnh dạn, tự tin những gì đã quan sát, đã ghi lại. Chúng ta sẽ xem hôm nay bạn nào là người nói được hay. 

B. Hình thành kiến thức:

1. Hoạt động 1: Thực hành nói lời đồng ý và đáp lời đồng ý (Bài tập 1).

- GV mời HS đọc yêu cầu bài tập 1: Cùng bạn thực hành nói và đáp lời đồng ý trong các tình huống sau:

a) Bạn muốn thăm góc học tập của em.

HS1: Mình muốn thăm góc học tập của bạn.

HS2: Xin mời bạn vào xem.

HS1: Cảm ơn bạn.

- GV yêu cầu từng cặp HS thực hành nói lời đồng ý và đáp lời không đồng ý. 

- GV mời một số cặp HS tiếp nối nhau báo cáo trước lớp. 

- GV cùng HS nhận xét, đánh giá.

2. Hoạt động 2: Quan sát đồ vật, đồ chơi hình loài chim (tranh, ảnh) và ghi chép (Bài tập 2)

- GV mời HS đọc yêu cầu bài tập 2:

+ HS1 đọc yêu cầu bài tập 2: Quan sát:

a. Mang đến lớp đồ vật, đồ chơi hình một loài chim (tranh ảnh loài chim) em yêu thích. 

b. Quan sát đồ vật, đồ chơi (tranh ảnh) và ghi lại kết quả quan sát. 

c. Nói lại với các bạn kết quả quan sát. 

+ HS2 đọc gợi ý.

- GV yêu cầu HS bày lên những gì các em mang đến: đồ vật, đồ chơi hình loài chim (tranh, ảnh). GV nhắc HS nào không mang gì đến lớp sẽ chọn nói về một đồ chơi, tranh ảnh trong SGK hoặc nói về đồi chơi, tranh ảnh GV mang đến. 

- GV mời HS tiếp nối nhau nói về đồ chơi, tranh ảnh loài chim sẽ quan sát. 

- GV yêu cầu HS:

+ Quan sát đồ vật, đồ chơi hình loài chim hoặc tranh ảnh về một loài chim, hỏi GV về tranh, ảnh loài chim đó. 

+ Quan sát, ghi lại vào vở những điều mình quan sát được. 

- GV mời một số HS tiếp nối nhau giới thiệu trước lớp kết quả quan sát được kèm đồ chơi (tranh, ảnh) loài chim. 

- GV khen ngợi những HS quan sát tốt, có những ý mới, ý hay, diễn đạt trôi chảy.

C. Củng cố - dặn dò:

- Em được củng cố, mở rộng những gì sau tiết học?

- GV nhấn mạnh kiến thức tiết học. Nhắc HS chuẩn bị Bài viết 2.
	- HS lắng nghe, tiếp thu. 

- HS đọc yêu cầu câu hỏi. 

- HS thực hành theo nhóm.

- HS trình bày:

b) Em muốn giới thiệu với bạn các đồ chơi của mình.

HS1: Mình muốn giới thiệu với bạn đồ chơi của mình.

HS2: Thích quá, mình rất muốn xem đồ chơi của bạn.

HS1: Mời bạn vào xem.
c) Bạn muốn em hướng dẫn cách chơi một đồ chơi.

HS1: Mình muốn bạn hướng dẫn cách chơi đồ chơi này, được không?

HS2: Được chứ, mình sẽ hướng dẫn bạn ngay. 

HS1: Hay quá, cảm ơn bạn. 

- HS đọc yêu cầu câu hỏi. 

- HS lắng nghe, tiếp thu. 

* HSKT quan sát tranh cùng bạn.
- HS lắng nghe, thực hiện. 

- HS trình bày. 

- HS nêu ý kiến.


IV. Điều chỉnh bổ sung: ................................................................................................................
................................................................................................................................................................



Tiết 2:



TIẾNG VIỆT

Bài 23: THẾ GIỚI LOÀI CHIM
Bài viết 2: Viết về đồ chơi hình một loài chim

I. Yêu cầu cần đạt:

- HS viết được 4 - 5 câu về đồ vật, đồ chơi hình một loài chim mình yêu thích dựa vào kết quả quan sát và trao đổi của tiết học trước. 

- Biết trang trí cho đoạn viết bằng tranh, ảnh đồ vật, đồ chơi hình một loài chim em sưu tầm, vẽ hoặc cắt dán. Đoạn viết có cảm xúc, khá trôi chảy.

* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

- Phát triển kĩ năng trình bày, kĩ năng giao tiếp, hợp tác nhóm.

- Phát triển cho HS năng lực giao tiếp thông qua các hoạt động nhận xét và chia sẻ bài với bạn.

- HS có ý thức chăm chỉ học tập, đoàn kết và yêu thương bạn bè.

- Thực hiện tốt các nhiệm vụ học tập. Biết lắng nghe và tôn trọng ý kiến của các bạn.

* HSKT quan sát đồ chơi hình một loài chim.
II. Đồ dùng dạy học:
1.GV: Kế hoạch bài dạy; SGK; VBT
2. Học sinh: SGK; VBT Tiếng Việt.

III. Các hoạt động dạy học:

	A. Khởi động và kết nối: 

- Cho HS hát

- GV nêu yêu cầu của bài học.

- GV giới thiệu bài học: Tiết học này, các em sẽ thực hành viết đoạn văn về đồ vật, đồ chơi hình một loài chim mình yêu thích. 

B. Khám phá:

- Mời HS đọc yêu cầu của bài tập, đọc mẫu chưa đầy đủ trong trang 44: Dựa vào kết quả quan sát và trao đổi với bạn ở tiết học trước, hãy viết 4-5 câu về đồ vật, đồ chơi hình một loài chim em yêu thích. Trang trí đoạn viết bằng tranh (ảnh) vật nuôi em sưu tầm, vẽ hoặc cắt dán. 

- GV áp dụng Sơ đồ tư duy để hướng dẫn HS:

+ Chú ý viết tự nhiên và sáng tạo. Nhớ đặt tên cho đoạn văn, trang trí đoạn văn bằng tranh, ảnh vật nuôi em sưu tầm, cắt dán hoặc tự vẽ ở nhà hoặc vẽ trong tiết

+ Đề bài yêu cầu các em viết 4-5 câu. Đó là yêu cầu tối thiểu. Các em có thể viết 4-5 câu, cũng có thể nói nhiều hơn 5 câu.
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- Mời 1 HS làm mẫu: Nói em chọn viết về đồ vật, đồ chơi hình loài chim nào. Dựa theo gợi ý, nói lại những gì em đã quan sát qua tranh, ảnh và ghi chép về con vật đó ở tiết học trước.

- GV yêu cầu HS viết đoạn văn vào VBT. Trang trí đoạn viết. Chú ý: Nhớ đặt tên cho đoạn văn và trang trí bằng tranh ảnh em sưu tầm. 

C. Thực hành, vận dụng:

- GV mời HS tiếp nối nhau đọc và giới thiệu bài làm. 

- GV gọi HS nhận xét bài viết của bạn

- GV nhận xét, chữa một số bài làm của HS (về chính tả, từ, câu,….); khen ngợi những đoạn viết đúng, hay, ít lỗi, trình bày đẹp.

D. Củng cố - dặn dò: 

- GV liên hệ, giáo dục về tình cảm với các loài chim trong tự nhiên.

- GV nhắc HS chuẩn bị cho tiết Đọc sách báo viết về các loài chim.
	- Học sinh hát tập thể.

- HS lắng nghe, tiếp thu. 

- HS đọc yêu cầu câu hỏi. 

* HSKT quan sát đồ chơi hình một loài chim.
- HS lắng nghe, thực hiện

- HS làm mẫu. 

- HS thảo luận nhóm đôi, nói cho bạn nghe. 

- HS viết bài

- 2 - 3 HS đọc bài. Ví dụ:

Hôm qua, em được bố tặng cho một bức ảnh. Ảnh chụp một đàn chim cánh cụt đang đi trên băng. Chúng trông rất ngộ nghĩnh. Thân hình mập mạp nhưng đôi chân ngắn. Lưng và đầu đen tuyền, bụng màu trắng toát. Dáng đi lạch bạch giống như những chú vịt con. Em rất thích bức ảnh này.
- HS nhận xét

- HS lắng nghe, tự soát lại bài của mình. 

- HS lắng nghe, ghi nhớ.


IV. Điều chỉnh bổ sung: ................................................................................................................
................................................................................................................................................................




Tiết 3:

       GIÁO DỤC THỂ CHẤT

GV dạy chuyên



Tiết 4:



 TOÁN

Bài 67:  Ngày - Giờ (Tiết 2)

I. Yêu cầu cần đạt:
- Nhận biết 1 ngày có 24 giờ (được tính từ 12 giờ đêm hôm trước đến 12 giờ đêm hôm sau).

- Biết các buổi và tên gọi các giờ tương ứng (các buổi) trong một ngày.

- Thực hành xem giờ đúng trên đồng hồ. Đọc được giờ lớn hơn 12 giờ: 17 giờ, 23 giờ,...

* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

- Thông qua việc quan sát HS phát triển được năng lực giải quyết vấn đề toán học, mô hình hóa toán học, sử dụng công cụ và phương tiện học toán, giao tiếp toán học. 

- Có ý thức sử dụng thời gian họp lí cho các hoạt động học tập, sinh hoạt thường ngày.

* HSKT phân biệt được các buổi: sáng, trưa, chiều, tối, đêm trong ngày.
II. Đồ dùng dạy học:

- GV: Chuẩn bị mặt đồng hồ có thể quay được kim phút và kim giờ. Phiếu bài tập, tranh tình huống như trong SGK.

- HS: SGK; Bộ đồ dùng Toán. Mỗi bàn HS mang đến một đồng hồ kim..

III. Các hoạt động dạy học:

	A. Khởi động :
- GV tổ chức cho HS hát tập thể bài Chiếc đồng hồ.

- GV hướng dẫn HS làm việc theo cặp đôi nói cho bạn nghe các hoạt động diễn ra trong ngày, chẳng hạn: Buổi sáng tớ thức dậy lúc 6 giờ,...

+ GV đặt câu hỏi để HS chia sẻ và cảm nhận được nhịp sinh hoạt lặp đi lặp lại của thời gian hết ngày này sang ngày khác, sáng. trưa, chiều, tối, đêm.

- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV hỏi: 16 giờ chiều là mấy giờ?

- 7 giờ tối là mấy giờ ?
- Gv nhận xét kết hợp giới thiệu bài.

C. Thực hành, luyện tập:

Bài 2/32: Số ?

- Gọi H đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- GV hướng dẫn HS thực hiện các thao tác sau:
+ Đọc giờ đúng trên đồng hồ kim và đồng hồ điện tử.
+ Giải thích cho bạn nghe.

- GV cho HS lên bảng thực hành trước lớp.

- GV nhận xét, tuyên dương. 

- GV đưa thêm một số trường hợp khác để rèn kĩ năng xem giờ cho HS.VD: 21 giờ hay mấy giờ tối?

- 17 giờ hay mấy giờ chiều?....
- Gv nhận xét, tuyên dương.

Bài 3/33:

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- GV hướng dẫn HS xem tranh, đọc các câu ghi giải thích bức tranh rồi chọn đồng hồ thích hợp. Nói cho bạn nghe kết quả.
- GV khuyến khích HS đặt câu hỏi và trả lời theo cặp: sắp xếp lại thứ tự hoạt động theo thời gian cho hợp lí và kể thành một câu chuyện theo các bức tranh.
- GV gọi HS chia sẻ trước lớp.

- Gv nhận xét, tuyên dương.

D. Vận dụng:

Bài 4/33: Trò chơi “Đồng hồ bí ẩn”. 

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- GV hướng dẫn HS thảo luận nhóm 4,quan sát các đồng hồ trong SGk và giúp các bạn nhỏ đoán xem các bạn đang nói đến đồng hồ nào.
- GV quan sát, giúp đỡ các nhóm còn lúng túng.

- GV gọi đại diện các nhóm báo cáo.

- Gv nhận xét, tuyên dương.

E. Củng cố - dặn dò:

- Về nhà thực hành xem đồng hồ ở nhà và biết sắp xếp thời gian hợp lý để vui chơi và học tập; cảm nhận được sự quý giá của thời gian.

- Nhận xét giờ học.
	- HS hát và vận động theo bài hát Chiếc đồng hồ.

- HS làm việc theo cặp đôi nói cho bạn nghe các hoạt động diễn ra trong ngày của mình.
- Đại diện các nhóm hỏi đáp chia sẻ trước lớp. 

- HS lắng nghe nhận xét bạn.

- HS trả lời: 16 giờ chiều là 4 giờ.

- 7 giờ tối là 19 giờ.
- 2 HS đọc YC bài.

- 1-2 HS trả lời.

- HS thực hành nhóm 4 theo yêu cầu, nhóm trưởng điều hành.

+ 21 giờ hay 9 giờ tối; 

14 giờ hay 2 giờ chiều. 

- 2 cặp HS chia sẻ trước lớp.

- HS lắng nghe nhận xét bạn.

- HS phát biểu.

- 21 giờ hay 9 giờ tối.
- 17 giờ 5 giờ chiều.
* HSKT phân biệt được các buổi: sáng, trưa, chiều, tối, đêm trong ngày.
- 2 HS đọc YC bài.

- Chọn đồng hồ thích hợp với mỗi tranh vẽ.
- HS làm việc theo cặp xem tranh, đọc các câu ghi giải thích bức tranh rồi chọn đồng hồ thích hợp.
+ Loan giúp mẹ làm bánh lúc 15 giờ: đồng hồ D.

+ Loan mang bánh biếu bà lúc 17 giờ: đồng hồ A.

+ Loan tập đàn lúc 19 giờ: đ/hồ C.

+ Bố Loan đi công tác về lúc 20 giờ: đồng hồ B.

- Đại diện vài cặp chia sẻ trước lớp.

- 2 HS đọc YC bài.

- Trò chơi “Đồng hồ bí ẩn”.

- HS thực hiện theo nhóm 4, mỗi nhóm nhận được một phiếu có các đồng hồ như trong SGK.

- HS đọc giờ và đưa ra những câu hỏi đố các bạn trong nhóm biết mình đang nói đến đồng hồ nào trong phiêu.

+ Lan: Đồng hồ nào chỉ 16 giờ? Đồng hồ B chỉ 16 giờ.

+ Châu: Đồng hồ nào chỉ 22 giờ?

Đồng hồ A chỉ 22 giờ.

+ Đức: Sau 1 giờ nữa đồng hồ nào chỉ 19 giờ ?

Sau 1 giờ nữa đồng hồ C chỉ 19 giờ.

- Đại diện các nhóm báo cáo.

- HS lắng nghe nhận xét bạn.

- HS lắng nghe.



IV. Điều chỉnh bổ sung: ................................................................................................................

................................................................................................................................................................

CHIỀU:


Tiết 1 + 2:



TIẾNG VIỆT

Bài 23: THẾ GIỚI LOÀI CHIM

Tủ sách báo viết về các loài chim

I. Yêu cầu cần đạt:

- Biết giới thiệu rõ ràng, tự tin với các bạn sách báo mình mang tới lớp.

- Đọc, kể trôi chảy, to, rõ cho các bạn nghe những gì vừa đọc. Tốc độ phù hợp với lớp 2. 

* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

-  Biết cùng các bạn thảo luận nhóm; hợp tác tìm hiểu bài.

- Nhận diện được bài văn xuôi, thơ. 
- Biết ghi chép lại một số câu văn hay, hình ảnh đẹp; thể hiện tình cảm với con vật, nhân vật trong sách báo. 
- Bồi dưỡng phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm. 

* HSKT cùng bạn đọc sách bạn mang đến lớp.
II. Đồ dùng dạy học: 

1. Đối với giáo viên: Kế hoạch bài dạy; SGK; Một số báo, truyện thiếu nhi.

2. Đối với học sinh: SGK; VBT.

III. Các hoạt động dạy học: 

	A. Khởi động:

- GV giới thiệu bài học: Đọc sách báo viết về các loài chim; trao đổi về những gì mình đọc được. 

B. Hình thành kiến thức:

1. Hoạt động 1: Tìm hiểu yêu cầu của bài học và chuẩn bị.

- GV mời HS đọc yêu cầu của tiết học.

- Câu 1: Em hãy mang đến lớp quyển sách (tờ báo) viết về các loài chim. Giới thiệu sách (báo) với các bạn. 

+ GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS. 

- GV mời một số HS giới thiệu quyển sách của mình: tên sách, tên tác giả, tên nhà xuất bản. 

- Câu 2: Tự đọc một truyện (bài thơ, bài báo) em thích. 

+ GV giới thiệu bài mẫu: Hộp thư anh Biết Tuốt. Đây là một văn bản thông tin cung cấp những thông tin rất thú vị về các loài chim. Vì sao mỏ của các loài chim không giống nhau? Vì sao có thường đứng bằng một chân? Vì sao chim sẻ thường nhảy chứ không đi. 

+ GV hướng dẫn HS: Nếu không có sách báo mang đi, các em có thể đọc bài này. 

- Câu 3: Đọc lại (kể lại) cho các bạn nghe một truyện (đoạn truyện, bài thơ, bài báo) em vừa đọc. 

2. Hoạt động 2: Tự đọc sách báo.

- GV giữ cho lớp yên tĩnh để HS đọc. Nhắc HS có thể đổi sách cho nhau, chọn đọc kĩ một đoạn yêu thích để đọc trước lớp. Ghi lại vào Sổ tay, Phiếu đọc sách những gì đáng nhớ. 

3. Hoạt động 3: Đọc cho các bạn nghe.

- GV hướng dẫn HS đọc cho các bạn cùng nhóm nghe. 

- GV yêu cầu HS: Lần lượt từng HS đứng trước lớp, đọc (kể) lại to, rõ những gì vừa đọc. HS đọc xong, các bạn có thể hỏi thêm. 

- GV yêu cầu cả lớp bình chọn bạn đọc (kể) to, rõ, hấp dẫn, cung cấp những thông tin thú vị. GV dặn các nhóm tự đọc sách cần hỗ trợ nhau. Mời HS đăng kí đọc trước lớp trong các tiết học sau.

C. Củng cố - dặn dò:

- GV nhận xét tiết học.
	- HS lắng nghe, tiếp thu. 

- HS đọc yêu cầu câu hỏi. 

- HS đọc sách, ghi chép. 

* HSKT cùng bạn đọc sách bạn mang đến lớp.
- HS luyện đọc trong nhóm. 

- HS đọc, kể. 

- HS thực hiện. 


IV. Điều chỉnh bổ sung: ................................................................................................................

................................................................................................................................................................



Tiết 3:

  HOẠT ĐỘNGTRẢI NGHIỆM

Đánh giá hoạt động giáo dục tuần 23

HĐTN: Xây dựng kế hoạch Trường xanh - lớp sạch
I. Yêu cầu cần đạt:

- HS nắm được ưu, nhược điểm qua tuần học tập, rèn luyện.

- Xây dựng kế hoạch, phương hướng hoạt động tuần 24.

* HĐTN:

- HS xây dựng được kế hoạch Trường xanh - lớp sạch. 

* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

- Năng lực Giao tiếp, hợp tác; Tự chủ, tự học. 

- Hiểu được ý nghĩa của kế hoạch Trường xanh - lớp sạch. 

- Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trung thực, trách nhiệm. 
II. Đồ dùng:

- GV: Kế hoạch bài dạy; SGK; VBT. 

- HS: SGK; VBT Hoạt động trải nghiệm. 

III. Các hoạt động dạy học: 

1. Lớp trưởng điều hành sinh hoạt lớp:

- HS biểu diễn văn nghệ trước lớp. Chia sẻ cảm xúc về tiết mục văn nghệ mình yêu thích. 
- Các tổ báo cáo.

- Lớp trưởng đánh giá chung.

2. GV chủ nhiệm nhận xét, đánh giá , đề ra phương hướng tuần sau:

* Nhận xét, đánh giá chung, nhấn mạnh:

* Ưu điểm: ........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

* Hạn chế: ........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

    
* Phương hướng tuần 24:

- Phát huy những ưu điểm trong tuần 23, khắc phục nhược điểm đã mắc phải.

- Thực hiện nghiêm túc mọi nề nếp quy định của lớp, của trường.

- Thực hiện nghiêm túc việc giữ gìn sức khỏe.

- Chăm chỉ học tập để đạt kết quả tốt.

3. Hoạt động trải nghiệm: 
	A. Khởi động:

- GV điều hành lớp và nêu hoạt động Xây dựng kế hoạch Trường xanh - lớp sạch. 

B. Hình thành kiến thức:

* Làm việc nhóm:

- GV chia lớp thành các nhóm. 

- GV treo bản gợi ý nội dung lập kế hoạch Trường xanh - lớp sạch lên bảng. 

- GV phổ biến nhiệm vụ: Các nhóm sẽ thảo luận để xây dựng kế hoạch giữ gìn vệ sinh môi trường ở trường ở trong nhà trường. GV đưa ra gợi ý: 

+ Khu vực nhóm chọn để làm vệ sinh.

+ Những công việc cụ thể sẽ làm.

+ Phân công công việc cho từng thành viên.

+ Dụng cụ cần chuẩn bị.

+ Thời gian thực hiện.

+ Mong muốn kết quả đạt được. 

- GV mời đại diện các nhóm lên trình bày bản kế hoạch của nhóm trước lớp.

- GV yêu cầu các nhóm góp ý cho nhau về nhữngnội dung cụ thể của kế hoạch. 

- GV nhận xét và tổng kết hoạt động. 

- GV nhắc nhở cả lớp thực hiện giữ gìn vệ sinh lớp học sạch đẹp.
	- HS chia thành các nhóm. 

- HS thực hiện theo nhóm. 

- Đại diện trình bày.

- Lắng nghe, góp ý.




- GV tổng kết và nhận xét về mức độ tích cực tham gia hoạt động của HS.

- GV tổ chức cho HS hát một bài hát tập thể thể hiện sự đoàn kết, vui vẻ.

- Nhận xét tiết học.

IV. Điều chỉnh bổ sung: ................................................................................................................
................................................................................................................................................................



Thứ Sáu ngày 1 tháng 3 năm 2024

SÁNG:

Nghỉ Đ/c Tiến và GV dạy chuyên



CHIỀU:


Tiết 1:


 TIẾNG VIỆT (tăng)

Ôn tập

I. Yêu cầu cần đạt:
- Đọc trôi chảy toàn bài Vệ sĩ của rừng xanh. Phát âm đúng các từ ngữ. Ngắt nghỉ hơi đúng theo các dấu câu và theo nghĩa; tốc độ đọc 70 tiếng/phút. Tốc độ đọc thầm nhanh hơn học kì I.
- Hiểu nghĩa từ ngữ: Trường Sơn, tàu lượn. Trả lời được các câu hỏi trong bài; hiểu nội dung của bài: Đoạn văn nói về đặc điểm của chim đại bàng và biết được đại bàng là vệ sĩ của rừng xanh. Đồng thời thấy được đại bàng chính là hình tượng của lòng khát khao tự do và tinh thần dũng cảm, đức tính hiền lành của nhân dân miền núi.

* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:
- Biết bày tỏ sự yêu thích với một số từ ngữ hay, hình ảnh đẹp.
- Từ đoạn văn về chim đại bàng ta hiểu được nó chính là hình tượng của lòng khát khao tự do và tinh thần dũng cảm, đức tính hiền lành của nhân dân miền núi.

- GDHS phải biết bảo vệ các loài chim.

II. Đồ dùng dạy học:
- GV: Kế hoạch bài dạy, máy tính, ti vi.
- HS: Vở Tiếng Việt
III. Các hoạt động dạy học:
Vệ sĩ của rừng xanh

Đại bàng ở Trường Sơn có hai loại phổ biến: loại lông đen, mỏ vàng, chân đỏ và loại lông màu xanh cánh trả, mỏ đỏ, chân vàng.

Mỗi con đại bàng khi vỗ cánh bay lên cao nhìn như một chiếc tàu lượn. Nó có sải cánh rất vĩ đại, dài tới 3 mét. Và cũng phải nhờ sải cánh như vậy, nó mới có thể bốc được thân mình nặng gần ba chục cân lên bầu trời cao.

Cánh đại bàng rất khỏe, bộ xương cánh tròn dài như ống sáo và trong như thủy tinh. Lông cánh đại bàng dài tới 40 phân, rất cứng. Và đôi chân thì giống như đôi móc hàng của cần cẩu, những móng vuốt nhọn của nó có thể cào bong gỗ như tước lạt giang vậy.

Cánh đại bàng vỗ vào không khí tạo nên luồng gió phát ra những tiếng kêu vi vút, vi vút. Anh chiến sĩ đã gọi đó là dàn nhạc giao hưởng trên bầu trời. Mặc dù có sức khoẻ và được các loài chim nghiêng mình cúi chào, nhưng đại bàng cũng không cậy sức khoẻ của mình để bắt nạt các giống chim khác.

Hình ảnh con chim đại bàng trở thành hình tượng của lòng khát khao tự do và tinh thần dũng cảm, đức tính hiền lành của nhân dân miền núi.

(Theo Thiên Lương)
	A. Khởi động:
	

	- GV kiểm tra HS đọc bài Chim én và trả lời câu hỏi về bài đọc.
	- 2 HS đọc bài và trả lời câu hỏi về nội dung bài đọc.

	- GV nhận xét, tuyên dương.
	

	- GV giới thiệu bài. 
	- HS lắng nghe, tiếp thu. 

	B. Hình thành kiến thức:

1. Hoạt động 1: Đọc thành tiếng.
	

	- GV đọc mẫu: Giọng đọc rõ ràng, ngắt nghỉ hơi đúng.
	- HS theo dõi đọc thầm theo.

	- GV tổ chức cho HS luyện đọc nối tiếp câu.
- GV chỉnh sửa lỗi phát âm cho HS: Trường Sơn, tàu lượn, luồng gió.
	- HS đọc nối tiếp câu.
- HS đọc các từ phát âm sai.

	- Bài chia làm mấy đoạn?
	- HS chia đoạn (3 đoạn).

	- Đoạn 1: Từ đầu đến chân vàng.

- Đoạn 2: Từ Mỗi con …. chim khác.

- Đoạn 3: Còn lại
	

	+ Đọc đoạn: 
	

	- Gọi 3 HS đọc nối tiếp nhau 3 đoạn của bài. GV phát hiện và sửa lỗi phát âm, uốn nắn tư thế đọc của HS.
	- HS đọc nối tiếp đoạn; lớp nhận xét.


	- GV giúp HS hiểu nghĩa từ: Trường Sơn, tàu lượn.
	- HS lắng nghe.

	- GV cho HS đọc theo nhóm 3.
- GV tổ chức cho HS thi đọc nối tiếp trước lớp.
- Gọi HS đọc lại toàn bài.
	- HS đọc đoạn nhóm 3.
- Một số nhóm thi đọc. Lớp nhận xét bạn đọc hay nhất.
- 1HS đọc lại bài.

	2. Hoạt động 2: Đọc hiểu.
	

	- Mời HS tiếp nối đọc câu hỏi:
	- HS đọc yêu cầu câu hỏi. 

	1. Bài văn tả chim đại bàng ở vùng nào?

a. Vùng núi phía Bắc.

b. Vùng rừng núi Trường Sơn.

c. Vùng Tây Nguyên.

2. Khi vỗ cánh bay lên cao, đại bàng được tác giả so sánh với gì?
a. Một cánh diều.

b. Một chiếc thuyền.

c. Một chiếc tàu lượn.

3. Vì sao tiếng đại bàng vỗ cánh được anh chiến sĩ gọi là “dàn nhạc giao hưởng trên bầu trời”?

a. Vì đại bàng đập cánh rất nhanh.

b. Vì cánh đại bàng vỗ vào không khí tạo nên luồng gió phát: những tiếng kêu vi vút, vi vút.

c. Vì cánh đại bàng đập vào nhau tạo ra tiếng kêu.

4. Vì sao đại bàng được gọi là “vệ sĩ của rừng xanh”?
a. Vì nó có sải cánh rất vĩ đại.

b. Vì móng vuốt nhọn của nó có thể cào bong gỗ như tước lạt giang.

c. Vì đại bàng rất khỏe nhưng không cậy sức của mình để bắt nạt các giống chim khác.

5. Hình ảnh chim đại bàng trở thành hình tượng của điều gì?
a. Vệ sĩ của rừng xanh.

b. Dàn nhạc giao hưởng trên bầu trời.

c. Lòng khao khát tự do và tinh thần dũng cảm.

	- GV yêu cầu cả lớp đọc thầm lại đoạn văn, đọc thầm các CH, suy nghĩ, trả lời các CH 
	- HS đọc thầm lại bài; đọc thầm các câu hỏi, suy nghĩ trả lời.

	- GV cùng HS nhận xét, chốt đáp án:
	- HS theo dõi đáp án.

	+ Câu 1. 
	+ b. Vùng rừng núi Trường Sơn.

	+ Câu 2.
	+ c. Một chiếc tàu lượn.

	+ Câu 3.

	+ b. Vì cánh đại bàng vỗ vào không khí tạo nên luồng gió phát: những tiếng kêu vi vút, vi vút.

	+ Câu 4.

	+ c. Vì đại bàng rất khỏe nhưng không cậy sức của mình để bắt nạt các giống chim khác.

	+ Câu 5.
	+ c. Lòng khao khát tự do và tinh thần dũng cảm.

	+ Qua bài học các em hiểu được điều gì?
	+ Vài HS nêu.

	- GV liên hệ việc bảo vệ các loài chim, vật nuôi xung quanh ta. 
	- HS liên hệ. 


	C. Vận dụng:

	Em hãy nói 1 đến 2 câu theo mẫu Ai thế nào? để nói về chim đại bàng.
	- HS nêu: 

Chim đại bàng rất khỏe.

	- GV tổ chức cho HS đọc lại bài Vệ sĩ của rừng xanh.
	- HS đọc bài.

	C. Củng cố - dặn dò:

- GV nhận xét tiết học, khen ngợi những HS đọc tốt, hiểu bài đọc.
- GV nhắc nhở HS chuẩn bị bài sau.


IV. Điều chỉnh bổ sung: ................................................................................................................
................................................................................................................................................................


Tiết 2:


KĨ NĂNG SỐNG

GV dạy chuyên



Tiết 3:


      TOÁN (tăng)

Luyện tập

I. Yêu cầu cần đạt: 

- Củng cố các phép tính trong bảng chia 5. Lập được bảng chia 5. Vận dụng bảng chia 5 để tính nhẩm và giải quyết một số tình huống gắn với thực tiễn.
- Thông qua việc thực hành kiểm tra kết quả các phép tính bằng cách sử dụng  phép chia trong bảng chia 5, HS có cơ hội phát triển năng lực tư duy, lập luận toán học, năng lực tự giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp toán học.
- Chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái, có tinh thần hợp tác trong khi làm việc nhóm.
II. Đồ dùng dạy học: 

- GV: Kế hoạch bài dạy, máy tính, hệ thống bài tập.

- HS: Vở ô li toán

III. Các hoạt động dạy học: 

	A. Khởi động: GV tổ chức cho HS chơi trò chơi: Vượt chướng ngại vật.

- Qua mỗi chướng ngại vật HS phải trả lời các câu hỏi:

Câu 1: Bạn hãy đọc thuộc bảng chia 5.

Câu 2: Có 15 cái kẹo chia đều cho mỗi bạn 5 cái kẹo. Hỏi mấy bạn được nhận kẹo?

Câu 3: Tìm thương biết số bị chia và số chia lần lượt là 45 và 5.

- GV + HS nhận xét, tuyên dương.

- GV mời HS đọc lại bảng chia 5.

=> GV củng cố bảng chia 5.

C. Thực hành, luyện tập:

Bài 1: GV yêu cầu mỗi HS nêu 1 phép chia có trong bảng chia 5 đã học, GV đưa thêm yêu cầu: Tính nhẩm để có nội dung bài 1, sau đó mời HS nối tiếp nhau nêu KQ tính nhẩm. Chẳng hạn:

5 : 5 =

35 : 5 =

20 : 5 = 

45 : 5 =

50 : 5 =

30 : 5 =

12 : 5 =

25 : 5 =

15 : 5 =
=> GV củng cố kĩ năng tính nhẩm  phép chia có trong bảng chia 5.

 Bài 2: Xem tranh rồi nêu phép chia thích hợp.
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* Khuyến khích các nhóm đặt đề toán theo tranh vẽ rồi viết phép chia phù hợp.

- GV gọi đại diện nhóm báo cáo kết quả của nhóm mình.

- GV nhận xét, chữa bài, chốt đáp án.

=> Củng cố kiến thức cho HS.

Bài 3: Có 30 quyển vở chia đều cho 5 bạn. Hỏi mỗi bạn được bao nhiêu quyển vở?

- Yêu cầu HS tự trình bày bài vào vở.

- Mời HS đại diện của một nhóm lên bảng làm bài.

- GV cùng HS nhận xét.

- GV chốt đáp số: 4 quyển vở

=> Chốt cách giải bài toán thực hiện bằng một PT chia (trong bảng chia 5).

* Bài 4: Tìm một số biết rằng số đó nhân với 5 thì bằng số tròn chục liền sau số 40.

- GV yêu cầu HS đọc và phân tích để xác định dạng bài toán sau đó tự trình bày bài giải vào vở.

- GV thu một số vở; NX và chữa bài.

=> GV củng cố cách giải bài toán thực hiện bằng phép chia trong bảng chia 5.

D. Vận dụng:

Bài 5: Kể 1 tình huống thực tế có sử dụng phép chia trong bảng chia 5.

- Gọi HS đọc và XĐ yêu cầu bài tập.

- Mời HS lên chia sẻ trước lớp.

- GV nhận xét, khen ngợi.

=> Củng cố kiến thức cho HS.

D. Củng cố - dặn dò:

 - Tiết học hôm nay, em ôn nội dung gì?

- GV nhắc nhở HS cần học thật thuộc bảng chia 5 đã học để vận dụng làm tính và giải toán chính xác, nhanh, thành thạo
	- HS lắng nghe luật chơi và tham gia trò chơi.

- Sau mỗi câu trả lời đúng HS vượt qua được chướng ngại vật.
- HS đọc bảng chia 5 theo N2.

- Đại diện HS đọc lại bảng chia 5.

- HS thực hiện nêu theo​ yêu cầu của GV, mỗi em nêu 1 phép chia có trong bảng chia 5 đã học.

- HS đọc và xác định YC của bài tập, sau đó nối tiếp nhau báo cáo kết quả.

- HS  nêu yêu cầu bài tập.

- HS quan sát tranh, thảo luận nhóm 2.

- HS đại diện nhóm  báo cáo kết quả.

- HS nhóm khác theo dõi, nhận xét.

* Đề toán: Có 20 cái bánh, xếp đều vào các đĩa. Mỗi đĩa có 5 cái bánh. Hỏi có mấy đĩa được xếp bánh? Ta lập được phép chia 20 : 5 = 4 (cái đĩa)

- HS đọc, phân tích để và  nêu cách giải trong nhóm 4.

- HS tự trình bày bài giải vào vở.

- 1 HS lên bảng làm bài.

- HS nhóm  khác nhận xét.

- HS nêu câu lời giải khác.

* HS đọc bài toán sau đó làm vở. HS có thể nêu được cách làm khác.
- 1 HS lên bảng chữa bài.

- HS theo dõi sau đó chữa bài vào vở.

Bài giải

Số tròn chục liền sau số 40 là 50.

Số cần tìm là:

               50 : 5 = 10

                         Đáp số: 10.

- HS đọc, xác định YC.

- HS trao đổi với các bạn trong nhóm 4.

- 3, 4 nhóm HS lên chia sẻ, nhóm khác nhận xét.
VD: Có 10 cái bút, chia đều cho 5 bạn. Mỗi bạn có 2 cái bút. Ta có phép chia 10 : 5 = 2.

- HS nêu ý kiến.


IV. Điều chỉnhbổ sung: .................................................................................................................

................................................................................................................................................................
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